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LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 9 

Từ ngày 30/10 đến ngày 2/11/2023 

Thứ 

Ngày 

Tiế

t 

Tiết 

PPC

T 

Môn Tên bài dạy 
KN

S 

GD 

MT 

N

L 

BĐ 

KH 

HAI 

30/10 

1 9 Chào cờ Tuần 9     

2 41 Toán Luyện tập      

3 
17 

Tập đọc 
Cái gì quý nhất  x 

  

4 9 Lịch sử Cách mạng mùa thu     

5 
17 

Tin học 
Định dạng trăng văn bản, đánh 

số trang trong văn bản     

6 
9 

Âm nhạc 
Học hát: bài: Những bông hoa 

những bài ca  
    

7 17 LT Toán 
Viết số đo khối lượng dưới 

dạng số thập phân 
    

8 17 LT Tiếng Việt 
TLV: Luyện tập tả cảnh (dựng 

đoạn, mở đoạn, kết đoạn) 
    

BA 

31/10 

1 17 LTVC Mở rộng vốn từ: thiên nhiên    x   

2 
42 

Toán 
Viết các số đo khối  dưới dạng 

STP 
    

3 
9 

Chính tả 
Nhớ viết “Tiếng đàn ba-la-lai-

ca…” 

 x 
  

4 17 Khoa học Phòng tránh bị xâm hại tiết 2 x x  x 

5 
18 

Tin học 
Định dạng trăng văn bản, đánh 

số trang trong văn bản 
    

6 9 Đạo đức Tình bạn tiết 2 x    

7 17 Thể dục 
Động tác chân - Trò chơi: “Dẫn 

bóng”. 
    

8 17 LTVC Mở rộng vốn từ: thiên nhiên       

TƯ 

1/11 

1 
17 

TLV 
Tiết học thư viện: LT thuyết 

trình, tranh luận.  
 x   

2 
43 

Toán 
Viết các số đo diện tích dưới 

dạng STP 
    

3 18 Tập đọc Đất Cà Mau      

4 33 Tiếng Anh Review 1      

5 34 Tiếng Anh Review 1      

6 9 Kể chuyện Ôn tập     
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7 18 LT Toán 

Viết các số đo diện tích dưới 

dạng  số thập phân số thập 

phân 

    

8 18 LT Tiếng Việt Mở rộng vốn từ: thiên nhiên     

 

NĂM 

2/11 

 

1 18 LTVC Đại từ      

2 44 Toán Luyện tập chung      

3 18 Khoa học Phòng tránh bị xâm hại tiết 3 x x   

4 8 Kĩ thuật Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống   x  

5 35 Tiếng Anh Review 1     

6 18 Thể dục 
Động tác chân - Trò chơi: “Dẫn 

bóng”.     

7 18 LTVC Đại từ     

8 8 NGLL 

THKNS Kĩ năng thể hiện trách 

nhiệm với bạn bè 

HĐTN: Hơi thở bình yên. Lắng 

nghe và thấu cảm 

SKRM: Lựa chọn và giữ gìn bàn 

chải 

 

    

SÁU 

3/11 

1 36 Tiếng Anh 
Đất Cà Mau  

    

2 
45 

Toán 
Luyện tập chung 

    

3 
18 

TLV 
Luyện tập thuyết trình tranh 

luận. 

x 
x   

4 9 SHTT Tuần 9     

5 9 Mĩ thuật 
Sáng tạo với những chiếc lá tiết 

1 
    

6 9 Địa lí Các dân tộc – sự phân bố dân cư    x x x 

7  Năng khiếu      

8 9 Ôn Toán Ôn về đọc, viết các số thập phân     
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Thứ hai, ngày 30 tháng 10 năm 2023 

 ------------------------------ 

Luyện tập Toán 

Tiết PPCT: 17        VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG  SỐ THẬP PHÂN 

I. MỤC TIÊU:  

- Biết cách đổi các số đo khối lượng tương ứng. 

- Biết viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân dạng đơn giản.  

- Ham thích môn toán. 

II. Các hoạt động: 

Hoạt động 1: HS làm miệng 

- GV cho HS đọc yêu cầu 

- GV hướng dẫn. HS nêu miệng 

Bài 1: Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm:  

1 tấn 1 tạ 1 yến 1kg 1hg 1dag 1g 

= 10 tạ 

 

= 1000kg 

= 10 yến 

= 0,1 tấn 

= 100kg 

= 10kg 

= 0,1 tạ 

 

= 0,1 yến 

= 10hg 

 

= 1000g 

= 10dag 

= 0,1kg 

= 10g 

= 0,1hg 

 

= 0,1dag 

 

Hoạt động 2: HS làm vở 

- GV cho HS đọc yêu cầu 

- GV hướng dẫn. HS nhắc lại bảng đơn đo khối lượng 

- HS làm vở 

Bài 2:  

a) Viết số đo dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là ki-lô-gam: 

73kg 6hg = 73,6kg    90hg = 9kg   52kg 17dag = 52,17kg 

7dag = 0,07kg   27kg 13g = 27,013kg 64g = 0,064kg 

b) Viết số đo dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là tấn: 

32 tấn 5 tạ = 32,5 tấn 6 tạ =  0,6 tấn   9 tấn 42 yến = 9,42 tấn 

9 yến = 0,09 tấn  6 tấn 23kg = 6, 023 tấn 175kg = 0,175 tấn 

c) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

9,33 tấn = 9330kg = 933 yến = 93300hg 

2,8kg = 28hg = 280dag = 2800g 

- Nhận xét 

Hoạt động 3: HS nêu miệng 

- GV cho HS đọc yêu cầu 

- GV hướng dẫn 

- HS nêu 

Bài 3: Điền số thập phân thích hợp và ghi cách đọc số đo vào chỗ chấm:  

a) 17kg 341g = 17,341kg; đọc là: Mười bảy phẩy ba trăm bốn mươi mốt ki-lô-gam. 
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b) 9kg 2dag = 9,02kg; đọc là: Chín phẩy không hai ki-lô-gam. 

Bài 4: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: (Bảng con) 

4702g = 4,702kg   192hg = 19,2kg 

35,2dag = 0,0352 yến   3g = 0,003kg 

27kg = 0,27 tạ   85kg = 0,85 tạ 

 

- Nhận xét tiết học 

---------------------------------- 

Luyện tập Tiếng Việt 

Tiết PPCT: 17    TLV:  LUYỆN TẬP TẢ CẢNH 

(DỰNG ĐOẠN, MỞ ĐOẠN, KẾT ĐOẠN) 

I. MỤC TIÊU:  

- HS nhận biết và nêu được cách viết hai kiểu mở bài : mở bài trực tiếp , mở bài gián tiếp. 

- HS  viết được đoạn mở bài gián tiếp , đoạn kết bài mở rộng cho bài văn tả cảnh trường em 

trước giờ học. 

- Giáo dục học sinh lòng yêu mến trường học. 

II. Các hoạt động dạy và học:Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1, trang 29. 

- Cho HS đọc yêu cầu- làm vở 

-Đề bài: Tả quang cảnh trường em trước giờ vào học. 

Dưới đây là đoạn mở bài kiểu trực tiếp và đoạn kết bài không mở rộng. Em hãy viết lại đoạn 

mở bài theo kiểu gián tiếp và đoạn kết bài theo kiểu mở rộng. 

1. Mở bài kiểu trực tiếp: 

Sáng nào cũng vậy, cảnh trường em trước giờ vào  học thật náo nhiệt. 

- Mở bài gián tiếp: 

Ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ 30 là em thức dậy để chuẩn bị mọi thứ cho một ngày mới. Hôm 

nay, trời hơi se lạnh. Lúc này, mọi thứ dường như vẫn còn say giấc. Chú gà trống vẫn còn gật 

gù dưới ụ rơm. Như mọi ngày, em lại đi trên con đường quen thuộc đến trường. Ngôi trường 

đã gắn bó với em từ năm lớp 1. 

2. Kết bài kiểu không mở rộng: 

 Có lẽ quang cảnh trước giờ vào học sẽ luôn đọng lại trong tâm trí em. Dù sau này có rời xa 

mái trường em sẽ luôn nhơ mãi hình ảnh này. Nhớ từng hàng ghế đá, từng góc bàng, góc 

phượng, nơi mà hằng ngày em ngồi đọc truyện. Nhớ cả bạn bè, thầy cô nơi đây. 

- Kết bài kiểu mở rộng: 
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 Mỗi ngày trôi qua, ngôi trường như ngôi nhà thứ hai của em. Ở đó, em được học tập, vui 

chơi. Ở đó, em có bao bạn bè thân quen, có các thầy cô, những người đã trao cho em bao kiến 

thức và cả tình thương vô bờ bến. Quang cảnh trường em trước buổi học mãi mãi để lại trong 

em những ấn tượng sâu sắc nhất của tuổi học trò. 

3. Em hãy trao đổi với bạn và nhờ bạn nhận xét về đoạn mở bài và kết bài mà em vừa viết 

theo mức độ sau: 

a. Rất tốt  b. Tốt   c. Bình thường  d. Chưa tốt 
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Thứ ba,ngày 31 tháng 10 năm 2023 

----------------------------------- 

Luyện từ và câu 

Tiết PPCT: 17   MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN 

I. MỤC TIÊU: 
- HS tìm được các từ ngữ thể hiện sự so sánh, nhân hoá trong mẫu chuyện Bầu trời mùa thu 

(BT1, BT2) . Viết được đoạn văn tả cảnh đẹp quê hương, biết dùng từ ngữ, hình ảnh so sánh, 

nhân hoá khi miêu tả.  

- Biết sử dụng từ ngữ gợi tả khi viết đoạn văn tả một cảnh đẹp thiên nhiên. 

- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên.  

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động 1: Miệng 

Bài 1: Đọc mẫu chuyện Bầu trời mùa thu và ghi vào chỗ trống những từ ngữ tả bầu trời 

trong mẩu chuyện 

- Gọi HS đọc yêu cầu 

- HS nêu trước lớp: 

a) Những từ ngữ thể hiện sự so sánh: xanh như mặt nước mệt mỏi trong ao . 

b) Những từ ngữ thể hiện sự nhân hóa: Bầu trời rửa mặt / bầu trời dịu dàng/ bầu trời buồn bã/ 

bầu trời trầm ngâm nhớ tiếng hót của bay chim sơn ca/ bầu trời ghé sát mặt đất/ cúi xuống 

lắng nghe để tìm xem chim én đang ở trong bụi cây hay ở nơi nào. 

Hoạt động 2: Vở 

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả một cảnh đẹp của quê em hoặc nơi em ở 

- Gọi HS đọc yêu cầu 

- HS làm bài vào vở: 

           Con sông chạy dài như bất tận,dáng uốn lượn quanh co, mềm mại như tấm vải khổng lồ. 

Buổi sáng, mặt hồ phẳng lặng, dòng sông thấp thoáng trong một vẻ yên tĩnh lạ thường. Hai 

hàng cây còn đang nghiêng mình chìm trong giấc ngủ. Sương mù giăng trên mặt nước làm 

dòng sông trở nên huyền ảo như đang ngủ trong tấm chăn sương êm ấm. Ông mặt trời thức 

dậy, phá tan màn sương sớm bằng những tia nắng sắc nhọn. Dòng sông bừng tỉnh. Nó đã thay 

chiếc áo ngủ bằng chiếc áo khoác màu hồng đào lấp lánh kim tuyến. Nước sông lại ánh lên 

những gợn màu hồng hồng bởi những tia nắng đang nhảy múa đâu đó trong không trung mà 

mất đà ngã xuống dòng sông tạo nên sắc màu ấy. Hàng dừa tỉnh giấc nghiêng mình xuống mặt 

nước để chải lại mái tóc của mình. Dòng sông cần cù chảy đưa thuyền bè xuôi ngược đi đến 

khắp các vùng miền trải dọc trên đất nước Việt Nam. Những chú chim hót ríu rít như đang vui 

cùng dòng sông. 

 Hoạt động ứng dụng: 

Làm vở 

Đoạn văn tả sự gắn bó giữa thiên nhiên và con người dưới đây có một số từ dùng sai. Em 

hãy thay thể từ dùng sai bằng từ đồng nghĩa thích hợp và ghi vào chỗ trống ở bảng dưới. 

- Gọi HS đọc yêu cầu 

- HS tự làm bài:  

1. uốn lượn  

2. trong mát 

3. ôm ấp 

4. bồi hồi 
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Thứ tư, ngày 1 tháng 11 năm 2023 

---------------------------- 

Luyện tập Toán 

Tiết PPCT:18  VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG  

 SỐ THẬP PHÂN 

I. MỤC TIÊU: 

- Ôn tập về bảng đơn vị đo  diện tích. Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích thông 

dụng. 

- Biết viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân và giải các bài toán liên quan đến 

đổi đơn vị đo diện tích. 

- Giáo dục HS tính toán cẩn thận, chính xác. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG: 

Hoạt động 1: HS làm bảng con 

 -  GV cho HS đọc yêu cầu 

- GV hướng dẫn - HS làm vào bảng con. 

Bài 1: Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm: (Bảng con) 

1km2 = 100hm2 = 100ha = 10000dam2 = 1000000m2 

1km2 = 1000000m2   1m2 =  km2 

1m2 = 100dm2    1dm2 =  m2 

1hm2 =  km2    1dam2 =  km2 

Bài 2: (Làm vào vở Luyện tập Toán)  

Hoạt động 2: HS làm vở 

-  GV cho HS đọc yêu cầu 

- GV hướng dẫn - HS làm vào vở 

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)  

7324392m2 = 7,324292km2 = 732,492ha 

824753m2 = 0,824753km2 = 82,4753ha 

56108m2 = 0,056108km2 = 5,6108ha 
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b) Viết các số đo sau đây dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét vuông: 

3254dm2 = 32,54m2 

765dm2 = 7,65m2 

91053cm2 = 9,1053m2 

3842cm2 = 0,03842m2 

23140mm2 = 0,02314m2 

5821mm2 = 0,005821m2 

Hoạt động 3: Nêu miệng 

-  GV cho HS đọc yêu cầu 

- GV hướng dẫn - HS nêu miệng 

Bài 3: Nối (theo mẫu) (Nêu miệng) 

843m2  75,29dm2 

7529cm2  75,29m2 

84,3m2  884,3dam2 

7529dm2  0,07529m2 

88430m2  8,43dam2 

752,9cm2  0,00843ha 

Hoạt động 4: Vở 

-  GV cho HS đọc yêu cầu 

- GV hướng dẫn - HS làm vở 

Bài 4: Một khu vườn hình vuông có chu vi 720m. Hỏi diện tích khu vườn đó bằng bao 

nhiêu đề-ca-mét-vuông? Bằng bao nhiêu héc-ta? (Làm vào vở Luyện tập Toán)  

Bài giải 

Cạnh của khu vườn hình vuông là: 

720 : 4 = 180 (m) 

Diện tích của khu vườn hình vuông là: 

180 x 180 = 32400 (m2) 

Đổi: 32400 m2 = 324dam2 = 3,24ha 
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  Đáp số: 324dam2 ; 3,24ha 

Bài 5. Khoanh vào chữ cái (A,B,C,D) trước câu trả lời đúng: 

Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều dài 32cm và chiều rộng 1,4 dm. Diện tích 

mảnh bìa đó là: 

A. 448dm2     B. 4480cm2   C. 448 cm2   D. 4480mm2 

Đáp án: C 

- Nhận xét tiết học 

--------------------------------- 

Luyện tập Tiếng Vệt 

Tiết PPCT: 18  LTVC: MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN 

I. MỤC TIÊU: 

- HS tìm được các từ tả cảnh vật  thiên nhiên, tìm được từ ngữ tả bầu trời,tả mặt  đất, tả 

cây cối. 

- Viết được đoạn văn ngắn tả cảnh thiên nhiên mà em thích. 

- Có ý thức bảo vệ thiên nhiên.    

II. Các hoạt động dạy và học:Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1, trang 30,31 

Đọc bài thơ sau và làm theo yêu cầu bên dưới: 

Bài 1: Nêu miệng 

- Cho HS đọc bài 

- GV hướng dẫn- HS nêu 

a) Gạch dưới các từ tả cảnh vật thiên nhiên. 

Mưa đầu mùa 

Trời đang nắng chói chang           Cây sung sướng biết bao 

Đất khác mưa nứt nẻ                   Cành lá xanh óng mượt 

Cây non vừa mới hé                     Đất uống vào bụng hết 

Lá mầm đã lụi rồi                           Bao nhiêu là nước mưa. 

Gió không buồn rong chơi            

Đất trời như bốc lửa ! 

Bầy trâu thi nhau thở                     Ơi cơn mưa đầu mùa 
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Chó cuộn tròn bóng râm            Long lanh trên cành lá 

Em thao thức năm canh                Con trâu đứng nhai gió 

Mồ hôi đẫm lưng áo.                     Nghiêng sừng nhìn mưa rơi 

                                                      Chó vẫy vẫy,đuôi cờ 

                                                      Quanh người vui rối rít. 

Bầu trời như có bão                      Ngoài cánh đồng xanh biếc 

Chợt mây đen kéo về                    Lúa ngời lên thiết tha 

Gió tung trời ! Bụi ghê                   Bầu trời tung pháo hoa 

Lắc cành cây nghiêng ngả            Những giọt mưa hớn hở 

Mưa rơi rơi lả tả                          Em xòe bàn tay nhỏ 

Rồi mưa rơi ào ào.                        Đón mưa rơi đầu mùa 

b) Xếp các từ em vừa gạch dưới vào nhóm thích hợp. 

* Tả bầu trời: chói chang, bốc lửa,bụi 

*Tả mặt đất: bốc lửa,xanh biếc 

* Tả cây cối: bóng râm, nghiêng ngả, óng mượt, xanh biếc, người lên thiết tha 

Hoạt động 2: Làm vở 

- 1 HS đọc yêu cầu 

- Cho HS làm vở 

Bài 2: Chọn một số từ ngữ ở bài tập 1 để viết đoạn văn tả cảnh thiên nhiên mà em thích. 

Bài làm: 

Buổi sáng khi những tia nắng ban mai đan trên những ngọn tre rồi chiếu xuống mặt 

sông, mặt sông lại cuộn lên những lớp sóng nhỏ lăn tăn xô mãi vào bờ khiến cho buổi 

sớm mai tĩnh lặng lao xao những âm thanh chào ngày mới. Lúc này cũng là lúc mọi 

người làng em ra sông gánh nước, tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau râm ran cả 1 vùng. Trên 

màu xanh biếc của nước sông nổi lên vài chiếc thuyền con thả lưới tất cả đều hối hả, khẩn 

trương với mong muốn được nặng mẻ lưới. Em thấy dòng sông mới hiền hoà và ấm áp 

làm sao. Chiều chiều khi ánh hoàng hôn vừa tắt, vài tia nắng cuối ngày còn lại rọi trên 

mặt sông tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Buổi tối, khi ông trăng tròn vành vạnh vắt 
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qua ngọn tre làng, soi bóng xuống dòng sông lấp lánh thì mặt nước gợn sóng lung linh, 

dòng sông như được dát 1 lớp bạc óng ánh. Lúc này chúng em ra sông ngồi hóng mát và 

vui chơi thật là thú vị. Trong cái yên lặng của không gian em như nghe được tiếng thì 

thầm nói chuyện của hàng tre, tiếng vỗ nhẹ của từng đợt sóng xô bờ. Em cảm thấy tâm 

hồn mình trở nên thanh thản, thoải mái hơn sau những giờ học tập căng thẳng. Làm sao 

em quên được những trưa hè nóng bức, em cùng các ban túm năm tụm ba lại tắm sông. 

Dòng nước mát lạnh, trong xanh xua đi hết sự mệt mỏi, nóng bức. Tiếng đùa giỡn, tiếng 

đập nước vang dội cả 1 khúc sông. Và có lẽ vì thế mà dòng sông gắn bó với em chăng? 

Mỗi khi vui, khi buồn em đều tâm sự cùng sông, dòng sông như là một người bạn thân 

của em vậy. Con sông hiền hoà, thân thiết là vậy mà gặp những ngày nước lũ thì nó trở 

nên dữ dội vô cùng. Nó mang một dòng nước đỏ màu phù sa và ngầu đỏ, từng con sóng 

cuồn cuộn như muôn nhấn chìm tất cả. Trên bờ những ngọn tre oằn cả thân mình như 

muốn giục dòng nước chảy nhanh hơn để khỏi ngập lụt làng xóm. 
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Thứ năm, ngày 2 tháng 11 năm 2023 

--------------------------------- 

Luyện từ và câu 

Tiết PPCT: 18       ĐẠI TỪ 

I/Mục tiêu: 

-Học sinh xác định được đại từ. 

-GD hs yêu thích môn học 

II/ các hoạt dộng dạy-học 

Hoạt động 1: Bài tập 1 : nhóm 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài. 

- Yêu cầu HS trả lời: 

 + Các từ in đậm trong đoạn thơ sau nhằm để chỉ ai? 

 + Những từ ngữ đó được viết hoa nhằm biểu lộ điều gì? 

Trả lời: 

+ Các từ in đậm trong thơ dùng để  chỉ Bác Hồ.  

+ Những từ đó viết hoa nhằm biểu lộ thái độ quý trọng, kính mến Bác.  

- HS nhận xét -  GV nhận xét. 

Hoạt động 2:Miệng 

Bài tập 2: Gạch dưới những đại từ dùng trong bài ca dao sau: 

     - Cái cò, cái vạc, cái nông 

Sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò? 

     -Không không tôi đứng trên bờ, 

Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi. 

    Chẳng tin, ông đến mà coi, 

Mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia. 

- HS đọc đề. 

- HS làm bài 

+ Đại từ trong bài là: mày – ông – tôi – nó  

- Cả lớp nhận xét. HS lắng nghe. 
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Hoạt động 3:  

Bài tập 3:  

- Yêu cầu HS đọc đề bài. 

Gợi ý: Phát hiện danh từ lặp lại nhiều lần trong câu chuyện. Tìm đại từ thích hợp để thay 

thế. 

- Cho HS làm bài. 

Chuột ta gặm vách nhà. Một cái khe hở hiện ra. Hắn chui qua khe và tìm được rất nhiều 

thức ăn. Là một con chuột tham lam nên nó ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng chuột 

phình to ra. Đến sáng, anh ta tìm đường trở về ổ, nhưng bụng to quá, cậu không sao lách 

qua khe hở được.  

- HS nhận xét. 

- HS lắng nghe. 

Hoạt động 4: Hoạt động ứng dụng  

Gạch dưới danh từ bị lặp lại nhiều lần trong đoạn văn, sau đó ghi đại từ có thể thay 

thế cho danh từ đó vào chỗ trống ở bên dưới. 

Chợt con gà trống ở phía nhà bếp nổi gáy. Tôi biết đó là con gà của anh Bốn 

Linh. Tiếng gà trống dõng dạc nhất xóm. Gà trống nhón chân bước từng bước oai 

vệ, ức ưỡn ra đằng trước. Bị chó vện đuổi, gà trống bỏ chạy. 

Đại từ có thể thay thế là: nó 

- Nhận xét tiết học 

------------------------------------ 

Ngoài giờ lên lớp 

 

Thực hành Kĩ năng sống:  Kĩ năng thể hiện trách nhiệm với bạn bè 

Hoạt động trải nghiệm: Hơi thở bình yên. Lắng nghe và thấu cảm  

          Sức khỏe răng miệng: Lựa chọn và giữ gìn bàn chải 
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 Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2023 

---------------------------- 

Ôn Toán 

Tiết PPCT: 9                 ÔN VỀ ĐỌC, VIẾT CÁC SỐ THẬP PHÂN 

I. Mục tiêu: 

 - Biết đọc, viết các số thập phân dạng đơn giản. 

 - Nắm được cấu tạo các hàng số thập phân. 

II/ Các hoạt dộng dạy-học 

Hoạt động 1:Miệng 

1 HS đọc yêu cầu: 

Bài 1: Đọc các số thập phân  

a) 85,72; 91,25; 8,50; 365,9; 0,87 

b) 597,2; 605,08; 200,75; 200,1 

- GV cho HS đọc nối tiếp các số thập phân 

- GV nhận xét 

Hoạt động 2:Bảng con  

Bài 2: Viết các số thập phân 

- GV cho HS đọc yêu cầu 

- HS viết số vào bảng con 

a)Năm đơn vị, chín phần mười: 5,9 

b) Bảy chục, hai đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm: 72,54 

c) Hai trăm, bảy chục, tám phần mười, năm phần trăm, ba phần nghìn: 270,853 

d) Không đơn vị, bốn phần nghìn: 0,004 

Hoạt động 3: Vở 

- 1 HS đọc yêu cầu 

- HS làm vở 

Bài 3: Viết cách đọc số thập phân 

a)0,05  : Không phấy không năm 

   0,007  :Không phấy khồng không bảy 

b)0,008  : Không phấy khồng không tám 

    0,9  : Không phẩy chín 

c)0,2  : Không phẩy hai 

   200,17: Hai trăm phẩy mười bảy 
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d)0,1987: Không phẩy một nghìn chín tám mươi bảy 

    0,3: Không phẩy ba       

 - Nhận xét tiết học 
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TUẦN 9 

SINH HOẠT TẬP THỂ 

Chủ điểm: Nhớ ơn thầy cô giáo 

(BĐKH: liên hệ) 

I/ MỤC TIÊU : 

- Biết giữ gìn sách vở, đồ dúng cá nhân, cơ sở vật chất của lớp học. 

- Có ý thức trân trọng tình cảm bạn bè. 

- Học tốt , lao động tốt là trách nhiệm của mỗi HS 

- Thực hiện đi đường đội mũ bảo hiểm 

* Sinh hoạt chủ điểm: “Nhớ ơn thầy cô giáo”. 

* BĐKH: Biết thương yêu và quan tâm tới bạn bè 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 

1/ Hoạt động 1:  Sơ kết tuần 9 

- Thực hiện đúng nội quy nhà trường. 

- Không có bạn đi trể 

- Giữ vệ sinh trường lớp. 

- Tham gia tập luyện thi HKPĐ. 

- Thực hiện tốt Kế hoạch nhỏ 

- Chăm sóc cây xanh. 

- Nghiêm túc thực hiện các nội quy lớp học  

-Vệ sinh cá nhân tốt 

2/ Hoạt động 2: Sinh hoạt NGLL 

- Tổ chức văn nghệ. 

- Cho học sinh hát những bài hát về tình cảm bạn bè và hát về thầy cô giáo 

 - Các nhóm thi đua, hát các bải hát về tình bạn, nhóm có nhiều bài hát về tình bạn 

nhất sẽ được thưởng một cây kẹo. 
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   + Lớp chúng ta đoàn kết, bạn tôi,........ 

-Cho tập thể học sinh hát về thầy cô. 

Tuyên dương khen thưởng, các nhóm hát hay, nhiều. 

* BĐKH: 

HS thực hiện phong trào “đôi bạn cùng học”. Những bạn học sinh tốt sẽ giúp đỡ, 

hướng dẫn cho những bạn học còn chậm  

GV kết luận: Làm như vậy là các em đã biết thương yêu và quan tâm tới bạn 

bè. 

3/ Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 10 

- Tiếp tục thực hiện tốt nội quy HS: Đi học đúng giờ, đảm bảo sĩ số, nghỉ học 

có phép 

- Duy trì nề nếp xếp hàng ra vào lớp. 

- Đem tập vở đầy đủ, hăng hát phát biểu ý kiến,  

- Nhắc học sinh tham gia tốt các lớp học linh hoạt vào buổi chiều 

- Biết giữ vệ sinh cá nhân, trường, lớp sạch đẹp.  

- Ăn ngủ bán trú đi vào nề nếp 
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KÝ DUYỆT 

Ngày  04 tháng  11  năm  2023  

Tổ trưởng 

 

Nguyễn Hoài Thương 
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LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 10 

Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023 

Thứ 

Ngày 

Tiế

t 

Tiết 

PPC

T 

Môn Tên bài dạy 
K

NS 

GD 

MT 

N

L 

BĐ 

KH 

HAI 

6/11 

1 10 Chào cờ Tuần 10     

2 46 Toán Luyện tập chung     

3 19 Tập đọc Ôn tập tiết 1 
 x 

  

4 10 Lịch sử 
Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn Độc 

lập 
    

5 19 Tin học Thực hành tổng hợp     

6 10 Kĩ thuật Nấu ăn tự chọn tiết 1   x  

7 17 LT Toán Luyện tập     

8 17 
LT Tiếng 

Việt 
TLV: Thuyết trình tranh luận     

BA 

7/11 

1 19 LTVC Ôn tập tiết 3  x   

2 47 Toán Ôn tập      

3 10 Chính tả Ôn tập tiết 2 
 x 

  

4 19 Khoa học 
Phòng tránh tai nạn giao thông 

đường bộ 

x x  x 

5 20 Tin học Thực hành tổng hợp     

6 10 Đạo đức Thực hành giữa kì 1 x    

7 19 Thể dục 
Động tác Vặn mình – Trò chơi: “Ai 

nhanh và khéo hơn”. 
    

8 17 LTVC Mở rộng vốn từ: thiên nhiên       

TƯ 

8/11 

1 19 TLV Ôn tập tiết 5  x   

2 48 Toán Cộng hai số thập phân     

3 20 Tập đọc Ôn tập tiết 6     

4 37 Tiếng Anh Review      
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5 38 Tiếng Anh Review      

6 18 
LT Tiếng 

Việt 
TĐ-LTVC:  Ôn tập tổng hợp 

  
  

7 18 LT Toán 
Giới thiệu đề kiểm tra giữa học 

kì I phân 
    

8 1 KNS Quyền trẻ em Tiết 1     

 

NĂM 

9/11 

 

1 20 LTVC Ôn tập tiết 7     

2 49 Toán Luyện tập chung      

3 10 Âm nhạc 

Ôn: Những bông hoa những bài ca- 

giới thiệu một số nhạc cụ 

nướcNgoài 
    

4 20 Khoa học Ôn tập con người và sức khỏe x x   

5 39 Tiếng Anh Review 1     

6 20 Thể dục 
Động tác Vặn mình – Trò chơi: “Ai 

nhanh và khéo hơn”. 
    

7 18 LTVC Đại từ     

8 8 NGLL 

THKNS:Kĩ năng thể hiện trách 

nhiệm với bạn bè 

HĐTN: Thực hành em đã học và 

làm được những gì 

SKRM: Thức ăn tốt và không tốt 

cho răng và nướu 

    

SÁU 

10/11 

1 40 Tiếng Anh Review      

2 50 Toán Tổng nhiều số thập phân     

3 20 TLV Ôn tập tiết 8 X x   

4 10 Kể chuyện Ôn tập tiets 4     

5 10 Mĩ thuật Sáng tạo với những chiếc lá tiết 2     

6 10 Địa lí Nông nghiệp  X X X 

7  Năng khiếu      

8 10 SHTT Tuần 10     
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Thứ hai, ngày 6  tháng 11 năm 2023 

------------------------------ 

Luyện tập Toán 

Tiết PPCT: 19      LUYỆN TẬP 

I. MỤC TIÊU: 

- Củng cố các kiến thức về cách viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng 

số thập phân với các đơn vị khác nhau. 

- Biết viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân với các đơn 

vị khác nhau. 

- Yêu thích môn học, tính toán nhanh, chính xác. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống: (Bảng con) 

a) 3,485km = 3485m 312m = 0,312km 

    63,4hm = 6340m 18hm = 1,8km 

    5,9m = 590cm 94,1dm = 9,41m 

b) 5,42035km2 = 5420350m2 183m2 = 0,0183ha 

    281,6hm2 = 2816000m2 1362cm2 = 0,1362m2 

    35,04ha = 3504dam2 89dm2 = 0,0089dam2 

c) 9,33 tấn = 933 yến = 9330kg 

    0,05 tấn = 5 yến  = 50kg 

    2,8kg = 280dag = 2800g 

Bài 2. (Nêu miệng) 

a) Tính rồi so sánh kết quả: 

* 36 x 25 = 900 = 900 

So sánh: 36 x 25 =  = 900 

* 84 x 25 = 900 = 2100 

So sánh: 84 x 25 =  = 2100 

b) Tính (theo mẫu): 
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S 

Đ 

S S 

S 

Đ 

48 x 25 =  = = 1200 

88 x 25 =  =  = 2200 

72 x 25 ==  =  = 1800 

Bài 3: Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) vào ô trống: (Làm vào vở Luyện tập Toán)  

5m 7cm = 5,7cm    14m 31mm = 14,031m 

4 tạ 45kg = 4,45 tạ  8kg 4g = 8,04kg 

9m2 17dm2 = 9,17dm2 6ha 25m2 = 6,25ha 

Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 420m và chiều rộng bằng  chiều 

dài. Tính diện tích thửa ruộng đó bằng héc-ta. (Làm vào vở nháp) 

Bài giải 

Tổng số phần bằng nhau là: 

2 + 3 = 5 (phần) 

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là: 

420 : 5 x 3 =  252 (m) 

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là: 

420 : 5 x 2 =  168 (m) 

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là: 

252 x 168 = 42336 (m2) 

Đổi: 42336 m2 = 4,2336 ha 

Đáp số: 4,2336 héc-ta 

Bài 5: Để lát nền một lớp học, người ta dùng hết 450 viên gạch hình vuông có cạnh 

40cm. Hỏi lớp học đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết rằng diện tích phần mạch 

vữa không đáng kể? (Nếu còn thời gian) 

Bài giải 

Diện tích 1 viên gạch hình vuông là: 

40 x 40 = 1600 (cm2) 
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Đổi: 1600 cm2 = 0,16m2 

Diện tích lớp học đó là: 

450 x 0,16 = 72 (m2) 

Đáp số: 72 m2 

- Nhận xét tiết học 

------------------------------ 

Luyện tập Tiếng Việt 

Tiết PPCT: 19  TLV: THUYẾT TRÌNH, TRANH LUẬN 

I. MỤC TIÊU: 

- HS nêu được lí lẽ, dẫn chứng và bước đầu biết diễn đạt gãy gọn, rõ ràng trong thuyết 

trình, tranh luận một vấn đề đơn giản. 

- Bước đầu trình bày diễn đạt bằng lời rõ ràng, rành mạch, thái độ bình tĩnh.  

- Giáo dục HS thái độ bình tĩnh, tự tin, tôn trọng người khác khi tranh luận. 

II. Các hoạt động dạy và học 

Một ngày nọ, Mắt, Mũi và Miệng cùng bàn tán, tranh luận xem ai quan trọng nhất. 

Hoạt động 1: CHo HS phân nhóm thảo luận 

Bài 1: Em hãy chọn Mắt, Mũi hoặc Miệng để chuẩn bị Các hoạt động dạy và học 

tranh luận, chứng minh mình quan trọng nhất. 

Mắt: quan trọng nhất:   

- Các lí lẽ chững minh Mắt quan trọng nhất  

+ Thấy đường đi 

+ Thấy thức ăn 

- Các lí lẽ chứng minh Miệng, Mũi không quan trọng bằng 

+ Không có Mắt, Miệng không thể nhìn thấy thức ăn. 

Bài làm: 

Mũi quan trọng nhất: 

- Các lí lẽ chứng minh Mũi quan trọng nhất: Mũi để thở, duy trì sự sống 

- Các lí lẽ chứng minh Miệng không quan trọng bằng:  
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+ Không có Mũi thì không thể ngửi được mùi thức ăn.  

+ Không thể cảm nhận được gia vị của thức ăn. 

 

Miệng quan trọng nhất:  

- Các lí lẽ chứng minh Miệng quan trọng nhất:  

+ Dùng để nói. 

+ Ăn thức ăn duy trì sự sống. 

- Các lí lẽ chứ 

ng minh Mắt  không quan trọng bằng: Không có Miệng thì không thể ăn uống. 

Hoạt động 2: Cho HS đóng vai 

Bài 2: Lập nhóm 3 bạn, sắm vai là Mắt, Mũi và Miệng để tranh luận với nhau theo 

các lí lẽ, dẫn chứng trên. 

Trước khi sắm vai, em cần chú ý: 

* Nêu được ý kiến riêng và có dẫn chứng, chứng minh để bảo vệ ý kiến của mình. 

* Biết lắng nghe để có ý kiến dẫn chứng, chứng minh ý kiến của bạn chưa hợp lí. 

* Nói vừa đủ nghe, trình bày ý kiến ngắn gọn, rõ ràng, thuyết phục; lưu ý khi tranh luận 

phải nhẹ nhàng, tôn trọng người tranh luận với mình. 
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Thứ ba,ngày 7 tháng 11 năm 2023 

----------------------------------- 

Luyện từ và câu 

Tiết PPCT: 19       ÔN TẬP TIẾT 4 

I. MỤC TIÊU:  
- HS lập được bảng từ ngữ (danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ) về chủ điểm 

đã học (BT1).  

- Tìm được từ đồng nghĩa, trái nghĩa theo yêu cầu của BT2.  

- Giáo dục HS ý thức trong việc dùng từ khi nói và viết. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động 1: Nhóm đôi 

Bài 1: Lập bảng từ ngữ theo chủ điểm đã học 

- Gọi HS đọc yêu cầu 

- HS làm việc theo nhóm đôi: 

 

 Việt Nam – Tổ quốc em 
Cánh chim 

hòa bình 

Con người & 

thiên nhiên 

Danh từ 
đất nước, đồng bào, tổ 

quốc, quê hương 

hòa bình, mặt 

đất, cuộc sống, 

tương lai 

 

bầu trời, biển cả, 

núi rừng, sông 

ngòi 

Động từ – 

Tính từ 

tươi đẹp, bảo vệ, giữ 

gìn, xây dựng 

hợp tác, bình 

yên thanh bình, 

thái bình 

chinh phục, bao 

la, hùng vĩ, tươi 

đẹp 

 

+ Chủ điểm 1: Yêu nước thương nòi, quê cha đất tổ, nơi chôn nhau cắt rốn,…. 

+ Chủ điểm 2: Bốn biển một nhà, vui như mở hội, chung tay góp sức,… 

+ Chủ điểm 3: Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa; lên thác xuống ghềnh, chân cứng đá mềm,…. 

Hoạt động 2: Vở 

Bài 2: Tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với mỗi từ trong bảng 

- Gọi HS đọc yêu cầu. 

- HS tự làm bài 

 

 Bảo vệ Bình yên Đoàn kết Bạn bè Mênh mông 

Từ đồng nghĩa giữ gìn yên bình liên kết bạn hữu bao la 

Từ trái nghĩa phá hoại bất ổn chia rẽ kẻ thù chật chội 
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Thứ tư, ngày 8 tháng 11 năm 2023 

---------------------------- 

Luyện tập Tiếng Việt 

Tiết PPCT: 20        ÔN TẬP TỔNG HỢP 

I. MỤC TIÊU: 

-  Hs đọc bài Cù Lao Chàm và trả lời được các câu hỏi 

-  Nhận biết được từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ đã cho có trong bài. 

-  Giáo dục HS yêu thích môn học. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

HĐ 1: Miệng 

- Hs đọc bài. – Cả lớp lắng nghe 

- GV cho HS đọc theo đoạn, phân tích các từ khó đọc, khó hiểu. 

HĐ 2: Nhóm đôi 

- HS đọc thầm từng đoạn và trả lời các câu hỏi trong sách. 

- HS thảo luận nhóm đôi. 

- Từng nhóm trả lời, các nhóm khác  nhận xét. 

1. Cù Lao Chàm được tác giả miêu tả đẹp như thế nào? 

Câu C: Xanh biếc, có bãi cát trải dài lấp lánh trong nắng. 

2. Người dân ở Cù Lao Chàm sống bằng nghề gì? 

B. Đánh cá, trồng lúa rẫy. 

3. Người dân chủ yếu sống ở đảo 

C. Hòn Lao 

4. Đánh dấu X vào ô trống trước những điều du khách tận hưởng được khi đến Cù Lao 

Chàm. 

Đi bắt còng, câu cá ; không khí trong lành; tham quan danh lam thắng cảnh, di tích 

lịch sử; thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương. 

5. Em học tập được điều gì từ ý thức của người dân ở Cù Lao Chàm? 

Em học được việc giữ gìn vệ sinh, thu gom rác thải để giúp cho môi trường luôn 

sạch đẹp.  
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6. Từ xinh đẹp có thể thay thế bằng những từ ngữ nào dưới đây? 

Đáp án: tráng lệ, thơ mộng. 

7. Trong câu “ Cù Lao Chàm gồm 8 đảo nhỏ nối sát nhau: Hòn Lao, Hòn Khô Mẹ,...”, 

dấu hai chấm có tác dụng gì? 

Dùng để liệt kê 

8. A. Chân lí, chân chất, chân tình. 

9. Đồng nghĩa: đa dạng, phong phú     Trái nghĩa: cạn kiệt 

10. Đất nước ta có nguồn tài nguyên, khoáng sản phong phú. 

- Nhận xét tiết học. 

---------------------------- 

Luyện tập toán 

Tiết PPCT: 20  GIỚI THIỆU ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

I. MỤC TIÊU: 

- Củng cố những kiến thức đã học. 

- Khoanh đúng câu trả lời nhanh và chính xác. Thực hiện, trình bày tốt các bài tính. 

- Ý thức tự giác làm bài. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

Phần 1: (3,5 điểm) 

Bài 1 (1,5 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C) đặt trước câu trả lời đúng: (Bảng 

con) 

a) Hỗn số 15  

 viết dưới dạng số thập phân là: 

A. 15,3  B. 1,53  C. 15,03        D. 15,003 

b) Số thập phân lớn nhất trong các số: 13,25; 13,5; 12,99; 13,219 là: 

A. 13,25        B. 13,5  C. 12,99  D. 13,219 

c) Số thập phân 18,09 bằng số thập phân nào dưới đây? 

A. 18,009       B. 180,09    C. 180,9               D. 18,090 

Bài 2 (1,5 điểm). Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) vào ô trống: (Nêu miệng) 

a) 18m2 5dm2 = 18,5 m2 S 
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b) 8ha 105m2 = 8,0105ha 

c) 2  

Bài 3 (0,5 điểm). Viết các số: 23,39; 23,089; 23; 23,5 theo thứ tự tăng dần: 23; 23,089; 

23,39; 23,5 (Nêu miệng) 

Phần 2: (6,5 điểm) 

Bài 1 (2 điểm). Tính: (Làm vào nháp) 

      

2         

              

 

Bài 2 (1 điểm). Tìm  biết: (Bảng con) 

     

     

             

 

Bài 3 (2,5 điểm). Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 600m, chiều dài gấp 3 lần 

chiều rộng. (Làm vào vở Luyện tập Toán)  

a) Hỏi diện tích thửa ruộng đó được bao nhiêu héc - ta? 

b) Người ta cấy lúa trên thửa ruộng, biết rằng cứ 100m2 thu được 62kg thóc. Hỏi trên cả 

thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? 

Bài giải 

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là: 

Đ 

Đ 
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600 x 3 = 1800 (m) 

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là: 

600 x 1800 = 1080000 (m2) 

Đổi: 1080000 m2 = 108 ha 

b) Số tấn thóc trên cả thửa ruộng hình chữ nhật thu được là: 

1080000 : 100 x 62 = 669600 (kg) 

Đổi: 669600kg = 669,6 tấn 

 Đáp số: a) 108 ha 

          b) 669,6 tấn thóc 

Bài 4 (1 điểm). Trung bình cộng của hai số là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số khác 

nhau. Tìm hai số đó, biết số bé bằng số lớn. (Làm vào vở nháp) 

Bài giải 

Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98. 

Tổng của hai số là: 

98 x 2 =196 

Tổng số phần bằng nhau là: 

 5 + 2 = 7 (phần) 

Số bé là: 

196 :7 x 2 = 56 

Số lớn là: 

196 : 7 x 5 = 140 

Đáp số: Số bé 

---------------------------- 

Kĩ năng sống GAIA 

Quyền trẻ em (Tiết 1) 
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Thứ  năm, ngày 9 tháng 11 năm 2023 

--------------------------------- 

Luyện từ và câu 

Tiết PPCT: 20      ÔN TẬP TIẾT 6 

I. MỤC TIÊU:  

-Học sinh ôn tập lại nghĩa của từ. 

-GD hs yêu thích môn học 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Hoạt động 1: Bài tập 1: nhóm 

- 1 em đọc bài, lớp theo dõi 

- Làm bài vào vở bài tập, 1 em làm trên bảng lớp: thay các từ như sau: 

bê = bưng; bảo = mời; vò = xoa; thực hành = làm. 

- HS nêu 

- 1 em đọc lại bài đã hoàn chỉnh 

 Hoạt động 2: Miệng 

Bài tập 2:  

- 1 em đọc yêu cầu 

- Cá nhân HS làm bài vào vở bài tập, 1 em lên bảng,  

Các từ cần điền là:a) no; b) chết ; c) bại d) đậu; e) đẹp. 

- Nhận xét 

- 1 em đọc lại các thành ngữ  

Hoạt động 3: Vở 

Bài tập 3:  

- 1 em đọc Các hoạt động dạy và học bài, lớp đọc thầm 

- Suy nghĩ đặt câu, sau đó làm vào vở 

- Nối tiếp đọc câu vừa đặt, HS khác nhận xét  

Hoạt động ứng dụng  

Làm vở 

Ghi vào chỗ trống cách hiểu của em về mỗi dòng có từ in đậm được dùng theo nghĩa 

chuyển dưới đây. 
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- Gọi HS đọc yêu cầu 

- HS tự làm vào vở 

1. Tấm lòng vàng: tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương người khác. 

2. Niềm tin sắt đá: niềm tin không bị lung lay, di chuyển, lúc nào cũng cứng rắn. 

3. Lời nói ngọt: có nghĩa là lời nói dễ nghe, làm dễ chịu người nghe. 

 
--------------------------------- 

Ngoài giờ lên lớp 

Cùng em hoạt động trải nghiệm: Thực hành em đã học và làm được những gì 

Thực hành Kĩ năng sống: Kĩ năng thể hiện trách nhiệm với bạn bè 

          Sức khỏe răng miệng: Thức ăn tốt và không tốt cho răng và nướu 
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Thứ  sáu, ngày 10 tháng 11 năm 2023 

---------------------------- 

SINH HOẠT TẬP THỂ 

Chủ điểm: Biết ơn thầy cô giáo 

(BĐKH: toàn phần) 

-I/ MỤC TIÊU : 

-  Hiểu được ý nghĩa lời Bác Hồ dạy. 

- Biết tìm ra phương pháp học tập tốt cũng như biết lập kế hoạch học tập cho bản 

thân. 

- Có thái độ học tập tích cực và giúp đỡ bạn bè cùng nhau tiến bộ hơn. 

* Sinh hoạt chủ điểm: “Nhớ ơn thầy cô giáo” 

* BĐKH: biết sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 

1/ Hoạt động 1:  Sơ kết tuần 10 

- Thực hiện tốt bữa ăn tự phục vụ. 

- Thực hiện đánh răng, rửa tay sạch sẽ trứơc và sau khi ăn 

     -  Thực hiện đúng nội qui nhà trường  

     -  Không đi trễ. 

2/ Hoạt động 2: Sinh hoạt NGLL 

- Phát động phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. 

- Phân công các nhóm biểu diễn các tiết mục chuẩn bị ngày nhà giáo Việt 

Nam. 

+ Tổ 1 có nhiệm vụ phụ trách về hát. Kết hợp với tổ 2 múa. 

+ Tổ 3 phụ trách về câu đố. 

+ Tổ 4 diễn kịch. 

* BĐKH: + Em hãy nêu sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu ? 

+ Thời tiết là các đặc trưng về nhiệt độ, lượng mưa, nắng, gió... xảy ra trong 

thời gian ngắn tại địa phương nào đó. Khí hậu là giá trị trung bình nhiều năm 
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của nhiệt độ, lượng mưa, nắng, gió,... ở một nơi nào đó một tỉnh, một nước, 

một vùng lãnh thổ rộng lớn. 

GVKL: Vậy là em đã biết sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu. 

 

3/ Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 11 

- Phát động phong trào viết cảm nhận về thầy cô. 

- Vệ sinh trường lớp 

- Trồng và chăm sóc cây xanh. 

-  Biết kính trọng thầy cô, người lớn tuổi 

- GD học sinh lên xuống cầu thang nhẹ nhàng ,không chạy nhảy 

        - Tham gia phong trào viết cảm nhận về thầy cô.  
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KÝ DUYỆT 

Ngày  04 tháng  11  năm  2023  

Tổ trưởng 

 

 

Nguyễn Hoài Thương 
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LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 11 

Từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2020 

Thứ 

Ngày 

Tiế

t 

Tiết 

PPC

T 

Môn Tên bài dạy 
KN

S 

GD 

MT 

N

L 

BĐ 

KH 

HAI 

13/11 

1 11 Chào cờ Tuần 11     

2 46 Toán Luyện tập     

3 
21 Tập đọc Chuyện một khu vườn nhỏ  x 

  

4 11 Lịch sử Ôn tập     

5 
21 Tin học Học và chơi cùng máy tính. 

XMind     

6 11 Kĩ thuật Nấu ăn tự chọn tiết 2   x  

7 21 LT Toán Cộng hai số thập phân     

8 21 LT Tiếng Việt Đại từ, Đại từ xưng hô     

BA 

14/11 

1 21 LTVC Đại từ xưng hô  x   

2 52 Toán Trừ hai số thập phân     

3 
11 Chính tả Nghe – viết : Luật bảo vệ môi 

trường 

 x 
  

4 21 Khoa học Ôn tập : Con người và sức khỏe x x  x 

5 
22 Tin học Học và chơi cùng máy tính. 

XMind     

6 11 Đạo đức Kính già yêu trẻ (tiết 1) x    

7 21 Thể dục 
Động tác toàn thân – Trò chơi: 

“Chạy nhanh theo số”. 
    

8 21 LTVC Đại từ xưng hô     

TƯ 

15/11 

1 21 TLV Luyện tập tả cảnh  x   

2 
53 Toán Luyện tập 

    

3 22 Tập đọc Ôn tập     

4 41 Tiếng Anh Unit 4: We’re having fun at the     
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beach! 

5 
42 

Tiếng Anh 
Unit 4: We’re having fun at the 

beach! 
    

6 22 LT Tiếng Việt TĐ-LTVC:  Ôn tập tổng hợp     

7 22 LT Toán Tổng nhiều số thập phân     

8 2 KNS Quyền trẻ em Tiết 2     

 

NĂM 

16/11 

 

1 22 LTVC Quan hệ từ     

2 54 Toán Luyện tập chung      

3 11 Âm nhạc Tập đọc nhạc số 3- nghe nhạc     

4 22 Khoa học Tre, mây, song. x x   

5 43 Tiếng Anh 
Unit 4: We’re having fun at the 

beach! 
    

6 22 Thể dục 
Động tác toàn thân – Trò chơi: 

“Chạy nhanh theo số”. 
    

7 22 LTVC Quan hệ từ     

8 11 NGLL 

THKNS:Thực hành đánh giá 

bài 3,4 

HĐTN:Khám phá ngôi trường 

tiểu họccủa em 

    

SÁU 

17/11 

1 44 
Tiếng Anh Unit 4: We’re having fun at the 

beach! 
    

2 
55 Toán Nhân một số thập phân với một 

số tự nhiên 
    

3 22 TLV Luyện tập làm đơn X x   

4 11 Kể chuyện Người đi săn và con nai     

5 11 Mĩ thuật Trường em  tiết 1     

6 11 Địa lí Lâm nghiệp và thủy sản  X X X 

7  Năng khiếu      

8 11 SHTT Tuần 11     
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Thứ hai, ngày 13 tháng 11 năm 2023 

------------------------------ 

Luyện tập toán 

 CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN 

I. MỤC TIÊU: 

- Củng cố cho HS coäng hai soá thaäp phaân. 

- Giaûi baøi toaùn vôùi pheùp coäng caùc soá thaäp phaân.  

- Say meâ học toaùn, vaân duïng vaøo trong cuoäc soáng 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

Trang 44, 45 Vở Luyện tập Toán  5, tập 1. 

Bài 1: (Bảng con) 

a) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) vào ô trống:  Đ    S    S 

b) Đặt tính rồi tính 

83,75 + 16,24 = 99,99    

34,132 + 65,29 = 99,422 

0,376 + 12,47 = 12,846 

Bài 2. (Nêu miệng) Tính rồi so sánh kết quả ( theo mẫu): 

a b a + b b + a 

6,7 4,9 6,7 + 4,9 = 11,6 4,9 + 6,7 = 11,6 

32,5 8,42 32,5 + 8,42 = 40,92 8,42 + 32,5 = 40,92 

13,46 9,5 13,46 + 9,5 = 22,96 9,5 + 13,46 = 22,96 
So sánh: a + b =  b + a 

Bài 3: Tính rồi thử lại bằng tính chất giao hoán: (Làm vào vở Luyện tập Toán)  

   8,27   T 

+ 5,29 

 13,56 

    5,29 

 + 8,27 

  13,56

  12,735 

+  9,36 

  22,095 

     9,36  

+ 12,735 

   22,095 
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Bài 4: Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng 41,75 m, chiều dài hơn chiều rộng 

12,5m. Tính chu vi cái sân đó. (Làm vào vở nháp) 

Bài giải 

Chiều dài cái sân HCN là: 

41,75 + 12,5= 54,25 (m) 

Chu vi cái sân HCN là: 

(54,25 + 41,75) x2 =  192 (m) 

Đáp số: 192 m 

- Nhận xét tiết học 

------------------------------ 

Luyện tập tiếng việt 

LTVC: Đại từ - Đại từ xưng hô 

I. MỤC TIÊU: 

 - HS hiểu đại từ là từ dùng để xưng hô hay để thay thế danh từ , động từ , tính từ 

(hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) trong câu để khỏi lặp (ND Ghi nhớ ). 

Nhận biết được một số đại từ thường dùng trong thực tế (BT1, BT2); bước đầu biết 

dùng đại từ để thay thế cho danh từ lặp lại nhiều lần (BT3).  

- Học sinh nhận biết được đại từ trong các đoạn thơ, bước đầu biết sử dụng các đại từ 

thích hợp thay thế cho danh từ (bị) lặp lại nhiều lần trong nột văn bản ngắn. 

-  Có ý thức sử dụng đại từ hợp lí trong văn bản. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

HĐ 1: Nhóm đôi 

Bài 1: Gạch dưới đại từ xưng hô được dùng trong các đoạn thơ sau: 

- HS đọc yêu cầu. 

- GV hướng dẫn 

- HS làm việc theo nhóm. Các nhóm trả lời. 

- Nhận xét. 

Đáp án: a/ anh bạn, anh. 
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    b/ anh, tôi. 

    c/ mày, tao,Vàng. 

    d/ mình, ta. 

HĐ 2: Phiếu bài tập 

Bài 2: Gạch dưới đại từ được dùng trong các đoạn văn, đoạn thơ sau à cho biết 

chúng dùng để thay thế cho những từ ngữ nào? 

- HS đọc yêu cầu bài. 

- GV phát PBT và hướng dần cho HS làm 

- 1 HS làm PBT lớn. 

- Nhận xét 

Gạch dưới các từ: * Nó, tất cả, ở đó, tất cả 

Đại từ được thay thế cho từ 

Nó chú chim 

Tất cả niềm vui, tự hào 

Ở dó làng quê Việt Nam 

Tất cả hoa hồng, hoa huệ, hoa lan, hoa cúc 

HĐ 3: Miệng 

Bài 3: Điền đại từ xưng hô thích hợp vào các chỗ chấm. 

- HS đọc yêu cầu. 

- Cá nhân điền vào chỗ trống 

- Nhận xét. 

Đáp án: Ai, mình, Gấu Đen, bạn, mình, tớ, mình. 

HĐ 4: Vở 

Bài 4: Viết lại đoạn văn và dùng đại từ thích hợp để thay thế cho danh từ bị lặp lại. 

- HS đọc yêu cầu bài. 

- GV hướng dẫn – HS làm vào vở 

- Nhận xét 
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Đáp án: Buồi sáng, Gà Mẹ gọi Gà Tơ dậy.  Chú cứ nhắm tịt mắt phụng phịu: 

- Con buồn ngủ lắm. 

Rồi cứ thế, nó lăn ra ngủ. 

Vịt Con đến gọi Gà Tơ đi học. Nó cũng nhắm mắt ngủ tiếp. Ngày nào cậu ta cũng dậy 

muôn. 
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Thứ ba,ngày 14  tháng 11 năm 2023 

----------------------------------- 

Luyện từ và câu 

Tiết PPCT: 21      Đại từ, Đại từ xưng hô 

I/Mục tiêu: 

-Học sinh ôn tập lại Đại từ xưng hô. 

-GD hs yêu thích môn học 

II/ các hoạt dộng dạy-học 

Hoạt động 1: Bài tập 1: nhóm 2 

- 1 em đọc bài, lớp theo dõi 

- Làm bài vào vở bài tập, 1 em làm trên bảng lớp:  

Đáp án: + Thỏ xưng là ta, gọi rùa là chú em, thể hiện thái độ xem thường. 

               +Rùa xưng là tôi, gọi thỏ là anh, thể hiện thái độ tôn trọng 

- HS nêu 

- 1 em đọc lại bài đã hoàn chỉnh 

 Hoạt động 2:Miệng 

Bài tập 2:  

- 1 em đọc yêu cầu 

- Cá nhân HS làm bài vào vở bài tập,  

Thứ tự cần điền là: tôi; tôi; nó; tôi; nó; chúng ta 

- Nhận xét 

- 1 em đọc lại đoạn văn  

Hoạt động 3: Hoạt động ứng dụng  

Ghi lại 2 câu nói của em có dùng danh từ chỉ người (ông, bà, bố , mẹ, anh, chị, cháu, 

thầy, bạn,…) làm đị từ xưng hô phù hợp với thứ bậc, tuổi tác giới tính: 

M: - Thưa cụ, cháu có thể giúp gì cụ được không a? 

1. Nói với người bề trên: 

- Anh ơi, đóng giúp em cái cửa đi ạ! 
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2. Nói với người bề dưới: 

- Lan! Em và chị đi chợ nhé! 

- Hs làm vào sách thực hành Luyện từ và câu trang 42. 

------------------------------------ 
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Thứ tư, ngày 15 tháng 11 năm 2023 

---------------------------- 

Luyện tập Tiếng Việt 

Tiết PPCT: 22  TV: RÈN VIẾT HOA NHÓM CHỮ D, Đ 

I. MỤC TIÊU: 

- Giúp HS nhớ lại cách viết và viết đúng chữ hoa B, R, P.  

- Rèn HS viết đẹp, đúng tốc độ, khoảng cách giữa các con chữ, từ và câu đúng. 

- GDHS ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Vở Luyện tập Tiếng Việt trang 39, 40 

Yêu cầu HS quan sát và viết: 

Trước khi viết, em quan sát xem nhóm chữ trên giống nhau ở nét nào? 

D D D D D D D D D  

Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 

Đôi bàn tay bé 

Đôi bàn tay be bé 

Nhanh nhẹn ai biết không 

Chiều tưới cây cho ông 

Tối chép thơ tặng bố. 

Đôi bàn tay bé nhỏ 

Bế em (mẹ vắng nhà) 

Đôi tay biết nhường quà 

Dỗ dành khi em khóc. 

Theo Nguyễn Lãm Thắng 

---------------------------- 

Luyện tập Toán 

Tiết PPCT: 22       TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN 

I. MỤC TIÊU: 

- Củng cố cho HS cộng nhiều số thập phân 

- Giải bài toán với phép cộng các số thập phân 

- Ý thức tự giác làm bài. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

Trang 46,47 Vở Luyện tập Toán  5, tập 1. 
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Bài 1: (Bảng con) Đặt tính rồi tính:  

Đáp án:  

a)177,763 

b) 63,32 

c)319,68 

Bài 2. (Nêu miệng) Viết tiếp vào chỗ chấm: 

a b C (a + b) + c b + a 

5,12 4,98 6,34 (5,12 + 4,98) + 6,34 

 = 10,1   +  6,34 

 = 16,44 

5,12 + (4,98 + 6,34) 

 = 5,12   +  11,32 

 = 16,44 

8,56 3,47 6,53 (8,56 + 3,47) + 6,53 

 = 12,03   +  6,53 

 = 18,56 

8,56 + (3,47+ 6,53) 

 = 8,56   +  10 

 = 18,56 

 

So sánh: (a + b) + c  =  a + (b + c) 

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:(Làm vào vở Luyện tập Toán) 

 

Đáp án: 

a) 14,73 + 3,28 + 6, 72 = 14,73 + (3,28 + 6,72) = 14,73 + 10 = 24,73 

 

b)52,36 + 43,64 + 56,36 = 52,36 + (43,64 + 56,36 ) = 52,36 + 100 = 152,36 

 

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (Làm miệng) 

 

             Đáp án: S, S, Đ, S 

- Nhận xét tiết học 

 

Kĩ năng sống GAIA 

 

Quyền trẻ em (Tiết 2)
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Thứ năm, ngày 16 tháng 11 năm 2023 

---------------------------------- 

Luyện từ và câu 

Tiết PPCT: 22      Quan hệ từ 

I. MỤC TIÊU: 

 -  HS bước đầu nắm được khái niệm về quan hệ từ (ND Ghi nhớ). 

-  Nhận biết được QH từ trong các câu văn (BT1, mục III); xác định được cặp QH từ và tác 

dụng của nó trong câu (BT2); biết đặt câu với QH từ (BT3). 

- GD HS ý thức tích cực, tự giác, hứng thú học tập.  

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

HĐ 1: Nhóm đôi 

Bài 1: Gạch dưới quan hệ từ trong mỗi câu và nêu rõ tác dụng của chúng (ghi vào cột bên 

phải): 

- HS đọc yêu cầu. 

- GV hướng dẫn 

- HS làm việc theo nhóm. Các nhóm trả lời. 

- Nhận xét. 

Đáp án: -  Và nối Chim, Mây , Nước với Hoa .  

-  Của nối tiếng hót kì diệu với Họa Mi  

- Rằng nối cho với bộ phận đứng sau  

- Và nối to với nặng  

- Như nối rơi xuống với ai ném đá  

- Với nối ngồi với ông nội  

- Về nối giảng với từng loài cây  

HĐ 2: Phiếu bài tập 

Bài 2: Gạch dưới quan hệ từ trong mỗi câu và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các 

bộ phận của câu(ghi vào chỗ trống trong ngoặc): 

- HS đọc yêu cầu bài. 

- GV phát PBT và hướng dần cho HS làm 

- 1 HS làm PBT lớn. 

- Nhận xét 

   Đáp án 

 - Vì … nên : quan hệ nguyên nhân – kết quả 

 - Tuy … nhưng : quan hệ tương  phản 
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HĐ 3: Vở 

Bài 3: đăt câu với mỗi quan hệ từ: 

- HS đọc yêu cầu bài. 

- GV hướng dẫn – HS làm vào vở 

- Nhận xét 

Đáp án:  

- Em và Tú cùng làm lồng đèn . 

- Nhà nghèo nhưng An vẫn học giỏi.  

- Hương của hoa nhài rất thơm . 

* Hoạt động ứng dụng 

Chọn cặp quan hệ từ thích hợp (Nếu.....thì hoặc Nhờ......mà, không chỉ ....mà...) điền vào 

chỗ trống trong mỗi câu để biểu thị đúng quan hệ giữa các bộ phận trong câu: 

- HS đọc yêu cầu bài. 

- GV hướng dẫn – HS làm vào vở 

- Nhận xét 

Đáp án: 

1. Nhờ sân trường luôn rợp bóng cây mà chúng em đươc vui chơi thỏa thích dưới nắng hè. 

2. Nếu cây không được cung cấp đủ ánh sáng thì những chiếc lá sẽ không còn màu xanh. 

3. Rừng không chỉ đem lại nguồn tài nguyên quý giá mà còn có tác dụng điều hòa khí hậu trên trái 

đất, 

--------------------------------- 

Ngoài giờ lên lớp 

Cùng em hoạt động trải nghiệm: Khám phá ngôi trường tiểu họccủa em  

Thực hành Kĩ năng sống: Thực hành đánh giá bài 3,4 
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Thứ sáu, ngày 17 tháng 11 năm 2023 

---------------------------------- 

SINH HOẠT TẬP THỂ 

Chủ điểm: Biết ơn thầy cô giáo 

(BĐKH: liên hệ) 

I/ MỤC TIÊU : 

- Thực hiện đúng nội quy nhà trường 

- Học sinh tuân thủ theo luật Giao thông đường bộ. 

- Tiếp tục phát động phong trào nuôi heo đất. 

-  Học sinh biết yêu quí bạn bè. 

* Sinh hoạt chủ điểm: “Nhớ ơn thầy cô giáo” 

* BĐKH: HS biết bảo vệ, thân thiện với môi trường. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 

1/ Hoạt động 1:  Sơ kết tuần 11 

- Tiếp tục thực hiện tốt nội quy HS 

- Duy trì nề nếp xếp hàng ra vào lớp. 

- Đem tập vở đầy đủ, hăng hát phát biểu ý kiến. 

- Nhắc học sinh tham gia tốt các lớp học bồi dưỡng -phụ đạo vào buổi 

chiều. 

- Thực hiện tốt bữa ăn tự phục vụ 

- Lớp giữ vệ sinh cá nhân, trường, lớp sạch đẹp.  

- Ăn ngủ bán trú đi vào nề nếp 

2/ Hoạt động 2: Sinh hoạt NGLL 

- Giúp học hiểu ý nghĩa ngày 20/11 

- Cho HS hái hoa dân chủ 

Bạn nào chọn hoa nào sẽ trả lời câu hỏi đó 

           + Ngày 20/11 là ngày gì? 

           + Ngày này dành cho ai? 

           + Ngày này có gì đặc biệt? 

HS trả lời. Tuyên dương bạn trả lời đúng. 
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 - Cho HS giải đáp một số câu hỏi vui 

          + Người ông nào có sữa. 

+ Bệnh gì bác sĩ bó tay? 

+ Nắng ba ngày tôi không bỏ bạn, mưa một ngày sao bạn nở bỏ tôi. Là cái gì? 

-Cho HS trả lời. 

* BĐKH:  Em hãy kể những việc làm của em đã góp phần bảo vệ môi trường 

nơi em sống? 

- Em luôn bỏ rác đúng nơi quy định, hằng ngày em còn cùng với ba tưới 

cây,…… 

GVKL: Vậy là các em đã góp phần bảo vệ môi trường nơi mình đang sống 

bằng những việc làm cụ thể. 

3/ Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 12 

  - Tuyên truyền ngày nhà giáo Việt Nam20/11 ; ngày thành lập hội CTĐ quốc 

tế 23/11. 

  -  HS quyết tâm thi đua học tố 

  -  Biết tự quản, đoàn kết giúp đỡ nhau 

  - Thực hiện đánh răng, rửa tay sạch sẽ trứơc và sau khi ăn. 

  -  Thực hiện đúng nội qui nhà trường. 

  -  Không đi trể, nghỉ học phải xin phép. 
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KÝ DUYỆT 

Ngày  04 tháng  11  năm  2023  

Tổ trưởng 

 

Nguyễn Hoài Thương 
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LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 12 
 Ngày 20/11 đến ngày 24/11/2023  

Thứ 

Ngày 

Tiế

t 

Tiết 

PPC

T 

Môn Tên bài dạy 
KN

S 

GD 

MT 

N

L 

BĐ 

KH 

HAI 

20/11 

1 12 Chào cờ Tuần 12     

2 56 Toán 
Nhân một số thập phân với 10, 

100, 1000,  
    

3 23 Tập đọc Mùa thảo quả 
 x 

  

4 12 Lịch sử Vượt qua tình thế hiểm nghèo     

5 23 Tin học 
Những gì em đã biết 

    

6 12 Kĩ thuật Lợi ích của việc nuôi gà   x  

7 23 LT Toán Trừ hai số thập phân     

8 23 LT Tiếng Việt LTVC: Quan hệ từ     

BA 

21/11 

1 23 LTVC 
Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi 

trường 
 x 

  

2 57 Toán Luyện tập      

3 12 Chính tả Nghe – viết : Mùa thảo quả  x   

4 23 Khoa học 

Sắt, gang, thép, nhôm. 

Đồng và hợp kim đồng 

x x  x 

5 24 Tin học Những gì em đã biết     

6 12 Đạo đức Kính già, yêu trẻ (tiết 2) x    

7 23 Thể dục 
Ôn 5 động tác của bài thể dục – 

Trò chơi: “Kết bạn”. 
    

8 23 LTVC 
Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi 

trường 
    

TƯ 

22/11 

1 23 TLV Cấu tạo của bài văn tả người  x   

2 58 Toán 
Nhân một số thập phân với một 

số thập phân 
    

3 24 Tập đọc Hành trình của bày ong     

4 45 Tiếng Anh Unit 4 (Cont.)     

5 46 Tiếng Anh Unit 4 (Cont.)     

6 24 LT Tiếng Việt 
TLV: Cấu tạo bài văn tả người- 

Luyện tập tả người 
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7 24 LT Toán 

Nhân một số thập phân với 

một số tự nhiên. Nhân một số 

thập phân với 10, 100, 1000 

    

8 3 KNS Phòng tránh đuối nước Tiết 1     

 

NĂM 

23/11 

 

1 24 LTVC Luyện tập về quan hệ từ     

2 59 Toán Luyện tập     

3 12 Âm nhạc Học hát : Ước mơ     

4 24 Khoa học 
Đá vôi; Xi măng; Gốm xây  

dựng, gạch, ngói 
x x 

 
 

5 47 Tiếng Anh Unit 4 (Cont.)     

6 24 Thể dục 
Ôn 5 động tác của bài thể dục – 

Trò chơi: “Kết bạn”.     

7 24 LTVC 
Luyện tập về quan hệ từ 

    

8 12 NGLL 

THKNS:Kĩ năng tiếp khách 

đến nhà 

HĐTN:Giới thiệu về ngôi trường 

yêu quý của em 

    

SÁU 

24/11 

1 48 Tiếng Anh Unit 4 (Cont.)     

2 60 Toán Luyện tập     

3 24 TLV 
Luyện tập tả người (quan sát và 

lựachọn 

X 
x   

4 12 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc     

5 12 Mĩ thuật Trường em  tiết 2     

6 12 Địa lí Công nghiệp   x x 

7  Năng khiếu      

8 12 SHTT Tuần 12     



Trường Tiểu học Lý Tự Trọng                                                                           Tuần 12 

GV: Võ Thị Ngọc Quyên          Lớp 5.4 

Thứ hai, ngày 20 tháng 11 năm 2023 

------------------------------ 

Luyện tập Toán 

Tiết PPCT: 23 TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN 

I. MỤC TIÊU: 

- Củng cố cho HS trừ hai  soá thaäp phaân. 

- Giaûi baøi toaùn vôùi pheùp coäng caùc soá thaäp phaân.  

- Say meâ học toaùn, vaân duïng vaøo trong cuoäc soáng 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

HĐ 1: Nêu miệng 

- 1 hs đọc yêu cầu 

- GV hướng dẫn- HS làm bảng con 

Bài 1:  

a) Viết tiếp vào chỗ chấm: (Nêu miệng)  

b) Đặt tính rồi tính: (Bảng con) 

Đáp án:  186,88 

               75,57 

               27,467 

               83,76 

Hoạt động 2 : Bảng con 

- 1 hs đọc yêu cầu 

- GV hướng dẫn- HS làm bảng con 

Bài 2. Tìm y 

Đáp án: 

a)18,02 

b)20,1 

c)41,45 

d)28,6 

Hoạt động 3 : Làm vở 

- 1 hs đọc yêu cầu 

- GV hướng dẫn- HS làm vở 

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống (Làm vào vở Luyện tập Toán)  

a b C a - b -c a - (b + c) 

13,5 4, 8 3,2 13,5 - 4,8 – 3,2 13,5 - (4, 8 + 3,2) 
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 = 8,7   -  3,2 

 = 5,5 

 = 13,5   -  8 

 = 5,5 

9,36 2,06 3,3 9,36 – 2,06 – 3,3 

 = 7,3   -  3,3 

 = 4 

9,36 - (2,06 + 3,3) 

 = 9,36   -  5,36 

 = 4 

 

Nhận xét: a –b – c = a – (b + c) 

Hoạt động 4 : Làm vở 

- 1 hs đọc yêu cầu 

- GV hướng dẫn- HS làm vở 

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a) 54,36 – 10,24 – 9,76 = 54,36 – (10,24 + 9,76) 

       = 54,36 – 20 

       = 34,36 

b) 37,82 – 2,5 – 17,82   = (37,82 – 17,82) – 2,5 

       = 20 – 2,5 

       = 17,5 

Bài 5: Một người đi xe đạp trong 3 giờ đi được 42 km. Giờ thứ nhất người đó đi 

được 15,26 km. Giờ thứ hai đi ít hơn giờ thứ nhất 2,6 km. Hỏi giờ thứ ba người 

đó đi được bao nhiêu ki-l6-mét? (Nếu còn thời gian) 

Bài giải 

Giờ thứ hai người đó đi được là: 

15,26 – 2, 6 = 12,66 (km) 

Giờ thứ ba người đó đi được là: 

           42 – (15,26 + 12,66) =14,08 (km) 

    Đáp số: 14,08 km 

- Nhận xét tiết học 

Luyện tập Tiếng Việt 

Tiết PPCT: 23     LTVC: Quan hệ từ 

I. Mục tiêu: 

- Nhận biết được quan hệ từ trong đoạn văn. 

- Xác định được cặp quan hệ từ và điền vào chổ trống. 

- Giáo dục học sinh tình cảm yêu quý cây. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
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HĐ 1: Nêu miệng 

- Cho HS đọc đoạn văn trang 40. 

- Cho HS nhắc lại khái niệm quan từ- nêu một số quan hệ từ thường dùng 

- Cho HS nêu quan hệ từ. 

GV chốt: 

  Trong nhà, trừ người, chó và mèo làm chúa tể. Chó giữ về mặt bộ, mặt thủy. Hắn có 

phận sự chạy nhông khắp chốn để đánh hơi, để hỏi han và để mắng những người lạ đi tơ mơ 

vào trong ngõ. 

Còn mèo rất khác. Mèo lừ đừ và nghiêm nghị tựa như mặt thầy giáo nhà dòng, trên mình có 

khoác bộ áo thâm. Hắn có cái cốt cách quý phái và trưởng giả. Hai mắt mèo tròn và quắc như 

hòn bị ve để dưới ánh mặt trời. Hắn không có môi, song hắn có cái mũi đo đỏ, đẹp như môi 

son hồng của các cô gái mười tám đương thì. Người ta bảo mèo mũi đỏ là mèo hay ăn vụng, 

hai bên mép hắn có hai hàng ria cứng nhắc như ria làm bằng thép nước. 

Theo Tô Hoài 

GV nhận xét. 

Hoạt động 2 : Nêu miệng-Làm vở 

- Cho HS đọc yêu đề. 

- Cho Hs nêu các cặp quan hệ từ- và biểu thị mối quan hệ gí. 

- Cho HS xác định từng cặp quan hệ từ trong từng câu- kết hợp xác định mối quan hệ 

GV chốt: 

Nhờ....nên ...... Biểu thị quan hệ nguyên nhân- kết quả 

Tuy....nhưng... Biểu thị quan hệ tương phản 

Vì....nên.... Biểu thị quan hệ nguyên nhân- kết quả 

Bởi......nên.... Biểu thị quan hệ nguyên nhân- kết quả 

Nếu.....thì..... Biểu thị quan hệ giả thiết- kết quả, điều kiện- kết quả 

Không những....mà....Biểu thị quan hệ tăng tiến 

Hoạt động 3: Thi đua 

- GV cho HS đọc yêu cầu đề 

- Cho HS thi đua điền quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ (2 nhóm) 

- HS thi đua. 

- GV nhận xét 
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Đứng bên cổng trường là cây phượng già. Một buổi trưa tháng năm, em ngồi dưới gốc 

phượng, ngắm nhìn những đóa hoa thắm tươi như báo hiệu một mùa hè nữa lại bắt đầu. Từ 

những cành nhánh, là phượng xòe ra với (như) một bộ xương lá đều đặn đối xứng nhau. 

Bóng tán lá xanh bỗng hừng hực sắ đỏ nôn nao. Sắc đỏ nhập nhòa trong tâm trí em dòng mực 

đỏ lời phê, điểm số của thầy giáo, cô giáo . Không những hoa phượng đỏ cả một góc trời mà 

còn thắm cả một khoảng sân. Mỗi cánh hoa như cánh bướm bay. Một chùm hoa trong gió 

như bướm kết chùm lại. Hễ hè còn về thì phượng còn nở. 

- Nhận xét tiết hoc 
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Thứ ba,ngày 21 tháng 11 năm 2023 

----------------------------------- 

Luyện từ và câu 

Tiết PPCT: 23    MRVT: Bảo vệ môi trường. 

I/Mục tiêu: 

-Học sinh ôn tập lại MRVT: Bảo vệ môi trường. 

-GD hs yêu thích môn học 

II/ các hoạt dộng dạy-học 

Hoạt động 1: Bài tập 1: nhóm 2 

- 1 em đọc bài, lớp theo dõi 

- Làm bài vào vở bài tập, 1 em làm trên bảng lớp:  

Đáp án: +Khu dân cư :Khu vực dành cho nhân dânăn ở,sinh hoạt. 

+Khu sản xuất : khu vực làm việc của nhà máy xí nghiệp. 

+Khu bảo tồn thiên nhiên : khu vực trong đó có các lồi vật,con vật và cảnh quang thiên 

nhiên được bảo vệ, gìn giữ lâu dài. 

- HS nêu 

- 1 em đọc lại bài đã hoàn chỉnh 

 Hoạt động 2:Miệng 

Bài tập 2:  

- 1 em đọc yêu cầu 

- Cá nhân HS làm bài vào vở bài tập,  

Đáp án: Chúng em giữ gìn môi trường sạch đẹp. 

- Nhận xét 

- 1 em đọc lại đoạn văn  

Hoạt động 3: Hoạt động ứng dụng  

1. Ghép tiếng bảo (có nghĩa “giữ, chịu trách nhiệm” với mỗi tiếng sau để tạo 

thành từ phức và ghi vào chỗ trống: hiểm, quản, tảng, toàn, trợ, vệ. 

- Hs đọc đề. 

- Hd Hs làm vào PPBT 

Đáp án: Bảo hiểm, bảo quản, bào tàng, bảo toàn, bảo trợ, bảo vệ. 

2. Kể tên 4 việc làm của em (hoặc của những người quanh em) góp phần bảo vệ 

môi trường: 

- HD Hs làm. 

- Hs nêu miệng. 

Gợi ý: - không xả rác bừa bãi. 

- Không vẽ bậy lên các công trình công cộng. 

- Tiêu tiểu đúng nơi quy định  

- ……… 

*Hoạt dộng 4:  Bảng phụ 

Bài 4: Ghép từng vế câu bên trái với một vế câu ở bên phải và đặt vào giữa 

chúng một dấu câu để thành câu ghép thích hợp. 
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------------------------------------ 

 

   

Mặt trời lên cao 

Lúa đã chín vàng 

Các bạn nam đá cầu 

 

Những cánh buồm nhấp 

nhô trên sóng 

Các bạn nữ nhảy dây. 

Đàn hải âu chao lượn nhẹ 

nhàng. 

Làng quê bắt đầu vào mùa gặt 

hái 

Ánh nắng càng thêm gay gắt 
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Thứ tư, ngày 22 tháng 11 năm 2023 

---------------------------- 

Luyện tập Tiếng Việt 

Tiết PPCT: 24    TLV: Cấu tạo của bài văn tả người 

I. Mục tiêu:  

- Nhận biết được những chi tiết miêu tả tiêu biểu, đặc sắc về ngoại hình, hoạt động của nhân 

vật  qua hai bài văn mẫu trong SGK. 

-Rèn HS kĩ năng biết thực hành, vận dụng hiểu biết đã có để quan sát và ghi lại kết quả quan 

sát ngoại hình của một người thường gặp. 

- Giáo dục học sinh tình cảm yêu thương, quý mến mọi người xung quanh. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

HĐ 1: Nhóm đôi 

- HS đọc yêu câu bài và trả lời các câu hỏi. 

- HS thảo luận và trả lời các câu hỏi 

- Nhận xét. 

1. Ghi lại những từ ngữ tả đặc điểm ngoại hình của bà cụ: 

- Tóc bạc trắng như cước 

- Khuôn mặt nhiều nếp nhăn, vài nếp đồi mồi, đôi chỗ chai sạn nhưng hồng hào, phúc 

hậu. 

- Đôi mắt hấp háy nhưng tinh tường. 

- Bàn tay nhăn nheo, nổi rõ đường gân chằng chịt. 

2. Ghi lại chi tiết tả hoạt động của bà cụ. 

- Mỗi khi khách đến quán nước, bà lại đon đả rót nước. 

- Ai cũng tấm tắc khen nước của bà thơm ngon. 

- Khách ngồi uống nước, bà còn dùng quạt nan quạt cho mát rồi ân cần hỏi chuyện. 

3. Ghi lại một chi tiết, đặc điểm nổi bật về bà cụ đã để lại cho em nhiều ấn 

tượng. 

- - Khách ngồi uống nước, bà còn dùng quạt nan quạt cho mát rồi ân cần hỏi chuyện 

thân mật. 

HĐ 2: Vở Luyện tập TV 

4. Lập dàn ý bài văn tả một người bạn mà em quý mến( chú ý những nét nổi bật 

về hình dáng, tính tình và hoạt động của người đó). 
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- HS đọc đề 

- HV hướng dẫn HS làm dàn ý vào vở. 

I. Mở bài: Giới thiệu người bạn thân của em. 

Trong thời cắp sách đến trường, thì ai cũng một người bạn thân để đi cùng, để tám 

chuyện và đặc biệt là để chia sẻ mọi chuyện vui buồn. và tôi cũng thế, tôi có một 

người bạn thân từ khi chúng tôi còn là học sinh mẫu giáo. Chúng tôi lớn lên cùng 

nhau, đi học cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau,…. Bạn tôi là một người rất tốt 

bụng và dễ thương, bạn ấy luôn chia sẻ mọi ngọt bùi với tôi, lúc tôi buồn hay lúc tôi 

vui, người đầu tiên tôi tìm đến là bạn ấy. Người bạn thân ấy của tôi là Lợi. 

II. Thân bài: tả người bạn thân của bạn 

1. Tả ngoại hình 

- Bạn em rất cao, cao hơn em 15cm 

- Vóc dáng mảnh khảnh nhưng rắn chắc 

- Bạn ấy có khuôn mặt dễ mến, ai gặp cũng sẽ phải mến ngay lập tức 

- Đầu tóc của bạn ấy từ nhỏ là đều để dài, dù bạn ấy thả hay cột gì cũng xinh cả. 

- Mắt bạn ấy rất đẹp, nhìn vào là bạn sẽ bị mê hoặc liền. 

- Bạn ấy đẹp nhất là đôi môi dày nhưng cười rất có duyên. 

- Chắc có lẻ bạn ấy là người đẹp nhất trong mắt em. 

2. Tả tính tình, tài năng 

- Em khâm phục bạn ấy vì bạn ấy học rất giỏi, bạn ấy đều giỏi từ lớp 1 đến giờ và đạt 

rất nhiều giải thưởng trong các kì thi, bạn ấy giỏi nhất là môn toán. 

- Có lẻ đặc điểm khiên em chơi thân với bạn ấy là bạn ấy rất thương người và hay 

giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. 

- Bạn ấy ngoài học giỏi còn chơi đàn giỏi và hát rất hay. 

- Lớp em có những cuộc vui hay trò chơi thú vị, bổ ích là đều nhờ bạn ấy tổ chức. 

3. Một kỉ niệm đáng nhớ với bạn thân: 

Kỉ niệm đáng nhớ của tôi và bạn ấy là hai đứa cùng tắm mưa khi gặp cơn mưa bất 

chợt trên đường đi học về. Hai đứa chạy nhảy nô đùa dưới mưa rất vui vẻ. có lẻ đây là 

kỉ niệm tôi không bao giờ quên trong thời thơ ấu của mình. 

III. Kết bài: Nêu tình cảm của em đối với bạn. 

- Em và bạn ấy sẽ luôn giữ những kỉ niệm đẹp và mãi sẽ là bạn thân 

- Mỗi người có một lí tưởng, một mục tiêu nhưng tình bạn của chúng tôi sẽ chung một 

nhịp đập. 

- Nhận xét tiết học 

---------------------------- 

Luyện tập toán 

Tiết PPCT: 24  NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN 

                        NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000 

I. MỤC TIÊU: 
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- Nhaân moät soá thaäp phaân vôùi moät soá tự nhiên. Nhân một số thập phân 

với 10, 100, 1000 

- Rèn kĩ năng tính nhanh, chính xác. 

- GD HS yêu thích học toán. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

*Hoạt dộng 1:  Bảng con 

Bài 1:  

- 1 hs đọc yêu cầu 

- GV hướng dẫn- HS làm bảng con 

a) Viết tiếp vào chỗ chấm: (Nêu miệng)  

b) Đặt tính rồi tính: (Bảng con) 

Đáp án:  346,24 

               1163,58 

                440,3 

*Hoạt dộng 2:  Nháp 

- 1 hs đọc yêu cầu 

- GV hướng dẫn- HS làm nháp 

Bài 2. Tính bằng hai cách (Nháp) 

Cách 1 Cách 2 

a) (36,7 + 4,8) x 6  

= 41,5 x 6  

= 249 

A 

 

( 36,7 + 4,8) x 6 

= 36,7 x 6 + 4,8 x 6 

= 220,2 + 28,8 

= 249 

 

b) (47,2 – 28,7 ) x 8 

= 18,5 x 8 

= 148 

= a 

(47,2 – 28,7 ) x 8 

= 47,2 x 8 – 28,7 x 8 

= 377,6 – 229,6 

=148

 

*Hoạt dộng 3: Miệng 

- 1 hs đọc yêu cầu 

- GV hướng dẫn- HS nêu miệng 

Bài 3:  

a) Tính nhẩm: ( Miệng) 

5,42 x 10 = 54,2 

3,74 x 10 = 37,4 
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1,2345 x 1000 = 1234,5 

9,302 x 1000 = 9302 

b) Viết tiếp vào chỗ chấm: 

Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000,.. ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của 

số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba chữ số. 

*Hoạt dộng 4:  Vở  

- 1 hs đọc yêu cầu 

- GV hướng dẫn- HS làm vở 

Bài 4: Tính ( theo mẫu) (Làm vào vở Luyện tập Toán) 

           Đáp án:       21568,8        17406,4 

Bài 5: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 16,24 dm. Biết chiều dài tấm bìa 

hơn chiều rộng của nó 2,24 dm. Tính diện tích tấm bìa đó.(Nếu còn thời gian) 

Bài giải 

Chiều rộng tấm bìa HCN là: 

16,24 – 2,24 = 14 (dm) 

Diện tích tấm bìa đó là:  

16,24 x 14= 227,36 (dm2) 

    Đáp số: 227,36 dm2 

- Nhận xét tiết học 

---------------------------- 

Kĩ năng sống GAIA 

Phòng tránh đuối nước  (Tiết 1) 
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Thứ năm, ngày 23 tháng 11 năm 2023 

---------------------------------- 

Luyện từ và câu 

Tiết PPCT: 24     Luyện tập về quan hệ từ 

I. MỤC TIÊU: 

- Tìm được quan hệ từ và biết chúng biểu thị quan hệ gì trong câu (BT1, BT2) 

- Tìm được quan hệ từ thích hợp theo yêu cầu của BT3; biết đặt câu với quan hệ từ đã cho 

(BT4) 

- Có ý thức dùng đúng quan hệ từ.  

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

HĐ 1: Nhóm đôi 

Bài 1: Gạch dưới quan hệ từ có trong đoạn trích dưới đây và gạch 1 gạch dưới 

những từ ngữ đươc nối với nhau bằng quan hệ từ đó 

- HS đọc yêu cầu. 

- GV hướng dẫn 

- HS làm việc theo nhóm. Các nhóm trả lời. 

- Nhận xét. 

   Đáp án: Quan hệ từ trong các câu văn 

A Cháng đeo cày . Cái cày của người Hmông to nặng , bắp cày bằng gỗ tốt màu đen , 

vòng như (1) hình cái cung , ôm lấy bộ ngực nở . Trông anh hùng dũng như (2) một 

chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận. 

HĐ 2: Phiếu bài tập 

Bài 2: Cho biết cáctừ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị quan hệ gì 

bằng cách ghi vào chỗ trống trong ngoặc: 

- HS đọc yêu cầu bài. 

- GV phát PBT và hướng dần cho HS làm 

- 1 HS làm PBT lớn. 

- Nhận xét 

   Đáp án: 

 + nhưng biểu thị quan hệ tương phản . 

+ mà biểu thị quan hệ tương phản . 
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+ nếu . . . thì biểu thị quan hệ điều kiện , giả thiết – kết quả 

HĐ 3: Miệng 

Bài 3: Điền quan hệ từ ( và, nhưng, trên, thì, ở, của) thích hợp với mỗi chỗ trống dưới 

đây: 

- HS đọc yêu cầu bài. 

- GV hướng dẫn – HS nêu nối tiếp 

- Nhận xét 

Đáp án:  

Câu a – và  

Câu b – và, ở, của  

Câu c – thì , thì  

Câu d  - và , nhưng  

HĐ 4: Vở 

Bài 4: Đặt câu với mỗi quan hệ từ: 

- HS đọc yêu cầu bài. 

- GV hướng dẫn – HS làm vào vở 

- Nhận xét 

Đáp án:  

- Em dỗ mãi mà bé vẫn không nín khóc .  

-  Học sinh lười học thì thế nào cũng nhận điểm kém .  

- Câu chuyện của Mơ kể rất hấp dẫn vì Mơ kể bằng tất cả tâm hồn mình  

* Hoạt động ứng dụng 

Gạch dưới quan hệ từ dùng chưa chính xác trong câu ( cột A) và thay thế bằng quan 

hệ từ dùng đúng (cột B): 

- HS đọc yêu cầu bài. 

- GV hướng dẫn – HS làm vào vở 

- Nhận xét 

Đáp án: 

A B 
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1. Hoa đào, hoa mai với hoa hồng cùng đua nhau 

khoe sắc. 

Và 

2. Chim yến đi kiếm ăn rất xa thì vẫn nhớ đường về 

tổ. 

Mà 

3. Cánh đồng xanh mướt về những ruộng lúa, ngô 

hoăc bãi dâu. 

Với 

 

--------------------------------- 

Ngoài giờ lên lớp 

Cùng em hoạt động trải nghiệm: Giới thiệu về ngôi trường yêu quý của em 

Thực hành Kĩ năng sống: Kĩ năng tiếp khách đến nhà 
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Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2023 

SINH HOẠT TẬP THỂ 

Chủ điểm: Biết ơn thầy cô giáo 

(BĐKH: toàn phần) 

-I/ MỤC TIÊU : 

- Biết phấn đấu rèn luyện trong hoc tập chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. 

- Biết giữ gìn vệ sinh. 

- Nhận thức được công lao của thầy cô giáo. 

* Sinh hoạt chủ điểm: “Nhớ ơn thầy cô giáo”. 

       - Tổ chức văn nghệ 

*BĐKH: HS biết thu gom giấy và các vật dụng không sử dụng. Biết tái sử 

dụng những đồ vật cũ. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 

1/ Hoạt động 1:  Sơ kết tuần 12 

-  Vệ sinh trường lớp sạch sẽ. 

-  Thực hiện tốt an toàn giao thông 

-  Biết trồng và chăm sóc cây xanh. 

-  Tích cực xây dựng bài. 

2/ Hoạt động 2: Sinh hoạt NGLL 

- Giáo dục HS ý nghĩa ngày nhà giáo Viêt Nam 

- Tổ chức văn nghệ 

+ Cho học sinh hát một số bài hát về chủ đề thầy cô giáo. 

         .  2 bạn hát đơn ca. 

         .   2 nhóm tốp ca 

 + Cho một số bạn đọc bài cảm nhận của mình về thầy cô giáo đã từng dạy. 

* BĐKH: GV hỏi:  

- Những đồ vật không sử dụng nữa em sẽ làm gì?(+ Em bỏ vào thùng rác.) 
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- Em đã bao giờ tái sử dụng lại những đồ vật đã cũ chưa? Đó là những vật gì? 

     +Dạ rồi, như báo cũ em sẽ giữ lại làm kế hoạch nhỏ, những ống hút em rửa sạch 

sau đó xếp thành những bong hoa để trang trí, những hộp sữa sau khi uống hết, em 

phơi cho khô sau đó làm đồ chơi.,,,, 

 GV kết luận:Chúng ta nên thu gom giấy và các vật dụng không sử dụng để 

hạn chế thải rác vì khi phân hủy sẽ tạo thành khí mê tan (CH4), khí mê tam là 

khí có khả năng gây hiệu ứng nhà kính rất cao. 

Giấy và các vật dụng cũ, hỏng có thể tái sử dụng để tiết kiệm tránh thải ra 

ngồi gây ô nhiễm môi trường. 

Ngoải ra các loại rác thải hữu cơ có thể ủ làm phân bón cho cây xanh. 

   3/ Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 13 

- Tuyên truyền Ngày thế giới phòng chống AIDS 1/12. ... 

- Tập thể dục không đùa giỡn 

- Giờ học và giờ nghĩ trưa trật tư. 

- Thực hiện đúng ATGT 

- Lễ phép chào hỏi thầy cô và người lớn 

- Đất nước ta có những cảnh đẹp nào?  

 Sa pa, Đà Lạt, Nha Trang, Vịnh Hạ Long,….. 

- Đất nước ta có nhiều cảnh đẹp, vậy theo em chúng ta cần làm gì thể 

hiện mình thân thiện môi trường, yêu thương quê hương đất nước? 

Em chăm sóc, bảo vệ cây ; không xả rác, nhắc nhở mọi người cùng thực hiện. 

GV kết luận : Các em cần phải biết yêu mến cảnh đẹp thiên nhiên, các di tích, 

lịch sử. Ngồi ra không nên xả rác, không xâm phạm cảnh quan thiên nhiên, 

nhắc nhở mọi người cùng thực hiện . 

HS biết yêu mến cảnh đẹp thiên nhiên, các di tích, lịch sử bằng các việc làm cụ 

thể. 
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KÝ DUYỆT 

Ngày  04 tháng  11 năm  2023 

Tổ trưởng 

 

 

Nguyễn Hoài Thương 
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LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 13 

 Ngày 27/11 đến ngày 1/12/2023 

Thứ 

Ngày 

Tiế

t 

Tiết 

PPC

T 

Môn Tên bài dạy 
KN

S 

GD 

MT 

N

L 

BĐ 

KH 

HAI 

27/11 

1 13 Chào cờ Tuần 13     

2 61 Toán Luyện tập     

3 25 Tập đọc Người gác rừng tí hon 
x x 

  

4 13 Lịch sử 
Thà hi sinh tất cả chứ không 

chịu mất nước 

  x x 

5 25 Tin học Mở rộng hiệu ứng chuyển động     

6 
13 Kĩ thuật Một số giống gà được nuôi nhiều 

ở nước ta 
  x 

 

7 25 LT Toán 
Nhân một số thập phân với một 

số thập phân 
    

8 25 LT Tiếng Việt MRVT: Bảo vệ môi trường     

BA 

28/11 

1 25 LTVC 
Mở rộng vốn từ : Bảo vệ quê 

hương 

 x 
  

2 62 Toán Luyện tập chung     

3 13 Chính tả 
Nhớ – viết : Hành trình của bầy 

ong 

 x 
  

4 25 Khoa học Thủy tinh  x  x 

5 26 Tin học Mở rộng hiệu ứng chuyển động     

6 13 Đạo đức Kính già, yêu trẻ( Tiết 3) x    

7 25 Thể dục 
BTD- trò chơi” Ai nhanh và 

khéo hơn, chạy nhanh theo số ” 
    

8 17 LTVC 
Mở rộng vốn từ : Bảo vệ quê 

hương 
    

TƯ 

29/11 

1 25 TLV 
Luyện tập tả người (tả ngoại 

hình) 
 x 

  

2 63 Toán 
Chia một số thập phân cho một 

số tự nhiên 
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3 26 Tập đọc Trồng rừng ngập mặn     

4 49 Tiếng Anh Unit 5 A funny monkey!     

5 50 Tiếng Anh Unit 5 A funny monkey!     

6 26 LT Tiếng Việt Đọc hiểu: Giới thiệu sách     

7 26 LT Toán 
Nhân một số thập phân với 

một số thập phân (tt) 
    

8 4 KNS Phòng tránh đuối nước Tiết 2     

 

NĂM 

30/11 

 

1 26 LTVC Luyện tập về quan hệ từ     

2 64 Toán Luyện tập     

3 13 Âm nhạc Ôn : Ước mơ- Tập đọc nhạc số 4     

4 26 Khoa học Cao su, chất dẻo x x   

5 51 Tiếng Anh Unit 5 A funny monkey!     

6 26 Thể dục 
BTD- trò chơi” Ai nhanh và 

khéo hơn, chạy nhanh theo số ” 
    

7 26 LTVC Luyện tập về quan hệ từ     

8 13 NGLL 

THKNS::Kĩ năng tiếp khách 

đến nhà 

HĐTN: Trải nghiệm nghề 

nghiệp 

    

SÁU 

1/12 

1 52 Tiếng Anh Unit 5 A funny monkey!     

2 65 Toán 
Chia một số thập phân cho 10, 

100, 1000,… 
    

3 26 TLV 
Luyện tập tả người (tả ngoại 

hình) 

X 
x   

4 13 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc     

5 13 Mĩ thuật Trường em     

6 13 Địa lí Công nghiệp (tt)   x x 

7  Năng khiếu      

8 13 SHTT Tuần 13     
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Thứ hai, ngày 27 tháng 11 năm 2023 

---------------------------- 

Luyện tập toán 

 Tiết PPCT: 25  NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN 

I. MỤC TIÊU: 

- Củng cố cho HS nhâân hai  soá thaäp phaân. 

- Giaûi baøi toaùn vôùi pheùp nhân caùc soá thaäp phaân.  

- Say meâ học toaùn, vaân duïng vaøo trong cuoäc soáng 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

Hoạt động 1: Nêu miệng- Bảng con 

- 1 HS đọc yêu cầu 

- Cho HS nêu miệng 

Bài 1:  

a/ Viết tiếp vào chỗ thích hợp: (Nêu miệng)  

b) Đặt tính rồi tính: (Bảng con) 

Đáp án:  324,95;       81,26;                 8,722 

Hoạt động 2: Nháp 

- 1 HS đọc yêu cầu 

- HS làm nháp 

Bài 2. Một khu đất hình vuông có cạnh 43,8m. Tính chu vi và diện tích khu đất đó.  

Đáp án: 

Bài giải 

Chu vi khu đất là: 

43,8 x 4 = 175,2(m) 

Diện tích khu đất là: 

43,8 x 43,8 = 1918,44(m 2 ) 

Đáp số: Chu vi: 175,2 m 

Diện tích : 1918,44 m 2  

Hoạt động 3: Vở thực hành 

- 1 HS đọc yêu cầu 

- Cho HS làm vở 
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Bài 3:Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 16,4m chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. 

Tính diện tích vườn hoa đó bằng đề-ca-mét vuông.( làm nháp) 

Bài giải 

Chiều dài vườn hoa là: 

16,4 x 3 = 49,2 (m) 

Diện tích vườn hoa là : 

16,4 x 49,2 = 806,88 (m 2 ) = 80688 (dm 2 ) 

Đáp số: 80688 dm 2  

 

Bài 4:  Điền số thích hợp vào ô trống (Làm vào vở Luyện tập Toán)  

a b a x b b x a 

8,59 3,4 29,206 29,206 

6,53 5,6 36,568 36,568 

4,7 0,38 1,786 1,786 

- Nhận xét tiết học 

---------------------------- 

Luyện tập Tiếng Việt 

Tiết PPCT: 25    LTVC: MRVT: Bảo vệ môi trường 

I. Mục tiêu:  

- Nhận biết được những hành động gây hại cho môi trường, và hành động làm để bảo vệ môi 

trường.  

-Rèn HS kĩ năng viết được đoạn văn sử dụng từ ngữ bảo vệ môi trường.  

- Giáo dục học sinh tình cảm yêu môi trường sống xung quanh. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

HĐ 1: Nêu miệng 

- HS đọc yêu câu bài và trả lời các câu hỏi. 

1/Ghi lại những hành động gây hại cho môi trường biển.  

Vứt rác, đổ hóa chất , thải chất thải 

HĐ 2: Phiếu bài tập  
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2/ Ghi lại những hành động em sẽ làm để bảo vệ môi trường biển.  

Thu gom rác, treo biển báo, không vứt rác, tuyên truyền ý thức bảo vệ biển.  

HĐ 3: Vở LT 

Viết đoạn văn( 5-7 câu) về chủ đề bảo vệ môi trường ( không khí, rác thải, cây xanh, 

khu vui chơi...)  

Gợi ý: Gần nhà em có một khu vui chơi. Đó là nới trẻ em được thỏa thích chơi các 

trò chơi vận động sau những giờ học tập căng thẳng. Tất cả mọi người đều có ý thức 

giữ gìn vệ sinh môi trường. Không ai xả rác bừa bãi. Thậm chí mọi người còn bảo 

nhau thu gom rác thải để giữ cho môi trường khu vui chơi luôn được trong lành.  

- Nhận xét tiết học 
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Thứ ba,ngày 28  tháng 11 năm 2023 

-------------------------------------------------- 

Luyện từ và câu 

Tiết PPCT: 25    Mở rộng vốn tư: Bảo vệ môi trường 

I/Mục tiêu: 

-Học sinh  hiểu thế nào là “khu bảo tồn đa dành sinh học” qua đoạn văn gợi ý; sắp xếp 

được các từ ngữ chỉ hành động đối với môi trường xung quanh vào nhóm thích hợp. 

- Viết được đoạn văn ngắn về môi trường. 

-GD hs yêu thích môn học 

II/ các hoạt dộng dạy-học 

Hoạt động 1: Bài tập 1: nhóm 2 

- 1 em đọc bài, lớp theo dõi 

Qua đoạn văn sau, em hiểu “khu bảo tồn đa dạng sinh học “là gì?  

(Điền vào chổ trống đẻ hoàn chỉnh câu trả lòi ở dưới) 

- Làm bài vào vở bài tập, 1 em làm trên bảng lớp:  

Đáp án: 

• Khu bảo tồn đa dạng sinh học là nơi lưu giữ nhiều loài  

động vật và thực vật. 

- HS nêu 

- 1 em đọc lại bài đã hoàn chỉnh 

Hoạt động 2:Nhóm đôi 

Bài tập 2:  

- 1 em đọc yêu cầu 

- Cho hs thảo luận nhóm đôi  

 Xếp các từ ngữ chỉ hành động sau thành hai nhóm (a,b): 

( phá rừng, trồng cây, đánh cá bằng mìn, trồng rừng, xả rác bừa bãi, tham gia vệ sinh 

trường lớp, đốt nương, săn bắn thú rừng, phủ xanh đồi trọc, buôn  bán  động vật 

hoang dã. 

a) Hành động bảo vệ môi trường: Trồng cây, trồng rừng, tham gia vệ sinh trường 

lớp, phủ xanh đồi trọc. 

b) Hành động phá hoại môi trường::phá rừng, đánh cá bằng mìn, xả rác bừa bãi, đốt 

nương; săn bắn thú rừng, buôn  bán  động vật hoang dã.  

 

- Các nhóm trình bày HS nhận xét 

- Nhận xét 

- 1 em đọc lại 
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Hoạt động 3:Vở TH 

Bài tập 3:  

- 1 em đọc yêu cầu 

Chọn 1 trong các cụm từ ở bài tập 2 để làm đề tài 

       (M: Phủ xanh đồi trọc), em hãy viết một đoạn văn khoảng  

5 câu về đề tài đó. 

- HS viết bài vào vở 

 Ở khu phố em thường có phong trào trồng cây. Đầu xuân, mỗi gia đình đóng góp một 

chút tiền để mua cây về trồng ở nhà văn hoá của khu. Việc làm như vậy có ý nghĩa vô 

cùng to lớn. Những hàng cây xanh mát như những nhà máy lọc bụi ngày đêm. Chiều 

chiều, ở nhà văn hoá của khu mọi người thường ra để hóng mát, hít thở không khí 

trong lành. 

GV nhận xét. 

Hoạt động 4: Hoạt động ứng dụng  

Ghi chữ Đ vào ô trống trước những từ ngữ chỉ hành động bảo vệ môi trường: 

 

 

Đ 1. Trồng cây gây rừng 

S 2. Đánh bắt chim thú 

Đ 3. Giữ sạch nguồn nước 

Đ 4. Quét dọn nhà cửa 

S 5. Buôn bán thú quý 

S 6. Đốt nương làm rẫy 

S 7. Xả rác bừa bãi 

Đ 8. Chăm sóc loài vật có ích 

Đ 9. Giữ vệ sinh nơi công cộng 

S 10. Khai thác gỗ bừa bãi 
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Thứ tư, ngày 29 tháng 11 năm 2023 

Luyện tập Tiếng việt 

Tiết PPCT: 26     TĐ: Đọc hiểu : Giới thiệu sách 

I/ Mục tiêu: 

- Đọc đúng giọng đọc của bài, phân loại các loại sách 

- Trả lời đúng các câu hỏi của bài. 

- Yêu thích học môn Tiếng Việt. 

II/ Các hoạt dộng dạy-học 

Cho HS đọc bài và trả lời các câu hỏi 

1. Quyển sách nào không dành cho thiếu nhi? 

B. Thực đơn dành cho bé. 

2. Số quyển truyện được giới thiệu là? 

C. 3 quyển 

3. Số quyển sách khoa học là? 

A. 1 quyển 

4. Để học được những bài học đạo đức về tình đoàn kết, lòng yêu thương ..., em chọn 

đọc quyển. 

D. Vì sao tai thỏ dài thế. 

5. Những quyển sách nào có nhân vật trong truyện là loài vật? 

A. Dế Mèn phiêu lưu ký; Vì sao tai thỏ dài thế. 

6. Quyển sách được giảm giá nhiều tiền nhất là? 

C. Thần đồng đất Việt. 

7. Nếu có 80. 000 đồng, em chọn mua những quyển sách nào?  

Nếu có 80. 000 đồng, em chọn mua: Dế Mèn phiêu lưu ký; Khám phá thế giới bí 

ẩn; Vì sao tai thỏ daig thế. 

- GV nhận xét. 

---------------------------- 

Luyện tập toán 

 Tiết PPCT: 26   NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT 

SỐ THẬP PHÂN ( TIẾP THEO) 

I. MỤC TIÊU: 

- Nhân một số thập phân với một số thập phân.  
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- Rèn kĩ năng tính nhanh, chính xác. 

- GD HS yêu thích học toán. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

Hoạt động 1: Nêu miệng 

- 1 HS đọc yêu cầu 

- Cho HS nêu miệng 

Bài 1:  

a) Viết tiếp vào chỗ chấm: (Nêu miệng)  

b) Tính nhẩm: (Nêu miệng) 

Đáp án:   

76,9 x 0,1 = 7,69                                    ;   253,42 x 0,1 = 25,342  

76,9 x 0,01 = 0,769                                 ;   253,42 x 0,01 = 2,5342  

76,9 x 0,001 = 0,0769                              ;   253,42 x 0,001 = 0,25342  

Hoạt động 2: Nháp 

- 1 HS đọc yêu cầu 

- HS làm nháp 

- Các nhóm trả lời 

Bài 2. Tính  (Nháp)

a/8,4 x (5,6 + 4,4) 

= 8,4 x 10 

= 84 

b/ (0,36 + 0,64) x 27,4  

= 1 x 27,4  

=27,4 
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Hoạt động 3: Vở thực hành 

- 1 HS đọc yêu cầu 

- Cho HS làm PBT 

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống rồi nhận xét:  ( Phiếu bài tập) 

A b C (a+b) x c a x c + b x c 

6,4 4,6 3,7 40,7 40,7 

8,3 2,6 0,25 2,725 2,725 

9,5 0,5 1,48 14,8 14,8 

Nhận xét: ( a+b) x c = a x c + b x c  

Hoạt động 4: Vở thực hành 

- 1 HS đọc yêu cầu 

- Cho HS làm vở 

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất :(Làm vào vở Luyện tập Toán) 

a) 53,49 x 0,704 + 46,51 x 0,704  

= (53,49 +46,51) x 0,704 

= 100 x 0,704  

= 70,4            

b/ 8,30 x 617,32 + 8,30 x 382,68  

= ( 617,32 + 382,68) x 8,30  

= 1000 x 8,30 = 83000 

c/ 3,42 x 2,5 x 0,4  

= 3,42 x 1 

= 3,42  

d/ 8,25 x 0,125 x8 x2  

= 8,25 x 2 x10 

= 16,5 x10 = 165  

Nhận xét tiết học  

--------------------------- 

Kĩ năng sống GAIA 

Phòng tránh đuối nước (Tiết 2) 

--------------------------- 
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Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023 

----------------------------- 

Luyện từ và câu 

Tiết PPCT: 26    LUYỆN TẬP  VỀ QUAN HỆ TỪ 

(GDBVMT - Trực tiếp) 

 I. Mục tiêu:  

     -Nhận biết được các cặp quan hệ từ theo y/c của Bt 1. 

     -Biết sử dụng cặp quan hệ từ phù hợp (Bt 2) ; bước đầu nhận biết được tác dụng của 

quan hệ từ qua việc so sánh hai đoạn văn (Bt3). 

   - GD hs có ý thức sử dụng đúng quan hệ từ. 

* GDBVMT : Qua tìm hiểu nội dung các bài tập, hs cảm nhận được vẻ đẹp của Môi 

trường thiên nhiên. Từ đó, giáo dục các em có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường xung 

quanh ngày càng tươi đẹp hơn. 

II/ các hoạt dộng dạy-học 

Hoạt động 1: Bài tập 1: nhóm 2 

- 1 em đọc bài, lớp theo dõi 

Gạch những cặp quan hệ từ trong những câu sau: 

a) Nhờ phục hồi rùng ngập mặn mà ở nhiều địa phương, môi trường đã có những thay 

đổi rất nhanh chóng. 

b) Lượng cua con trong vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ giống không 

những cho hàng nghìn đầm cua ở địa phương mà còn cho hàng trăm đầm cua ở các vùng 

lân cận. 

Hoạt động 2: Bài tập 2: nhóm 2 

Chuyển mỗi cặp câu trong đoạn a hoặc đoạn b ở bài tập 2 (Tiếng Việt 5, tập một, trang 

131)  thành một câu sử dụng các cặp quan hệ từ vì… nên.. hoặc chẳng những… mà… 

a) Vì mấy năm qua chúng ta làm tốt công tác… bảo vệ đê điều, nên ở ven biển các tỉnh 

như… rừng ngập mặn. 

b) Chẳng những ở ven biển các tỉnh như Bến Tre,… trồng rừng ngập mặn mà rừng ngập 

mặn còn được trồng ở các đảo… Cồn Mờ (Nam Định). 

Hoạt động 3: Bài tập 3: nhóm 2 

Đọc hai đoạn văn a, b bài tập 3 (Tiếng Việt 5, tập một, trang 131) và viết tiếp lời nhận 

xét dưới đây: 

Hai đoạn văn có điểm khác nhau: đoạn a: sử dụng quan hệ từ và, không sử dụng cặp 

quan hệ từ.; đoạn b: sử dụng quan hệ từ và cặp quan hệ từ:  vì vậy, Vì… nên… 

Đoạn a hay hơn. Bởi vì câu văn ngắn gọn, chính xác về ý nghĩa nội dung thông báo.  
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Hoạt động ứng dụng 

- 1 HS đọc yêu cầu 

- Cho HS làm vở 

Điền vào những chỗ trống các cặp quan hệ từ thích hợp: 

Vì khu vườn đó được chăm sóc chu đáo nên những đàn chim lại kéo nhau về làm 

tổ. 

Tuy  tuổi đã cao nhưng ông nội vẫn tích cực tham gia đội tuần tra bảo vệ rừng 

- Nhận xét tiết học 

--------------------------------- 

Ngoài giờ lên lớp 

Cùng em hoạt động trải nghiệm: Trải nghiệm nghề nghiệp 

Thực hành Kĩ năng sống: Kĩ năng tiếp khách đến nhà 
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Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2023 

----------------------------- 

SINH HOẠT TẬP THỂ 

Chủ điểm: Biết ơn thầy cô giáo 

-I/ MỤC TIÊU : 

- HS biết học tập tốt , lao động tố là trách nhiệm của mỗi HS. 

- Thực hiện đi đường đội mũ bảo hiểm, không ăn quà bánh bán trước cổng trường. 

         - HS biết tôn trọng , lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi, yêu mến bạn bè 

* Sinh hoạt chủ điểm: “Nhớ ơn thầy cô giáo”. 

       - Kể chuyện 

*BĐKH: HS biết tình hình môi trường hiện nay và cách khắc phục tình trạng đó. 
II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 

1/ Hoạt động 1:  Sơ kết tuần 13 

- Tập thể dục không đùa giỡn 

- .Giờ học và giờ nghĩ trưa trật tư. 

- Thực hiện đúng ATGT 

- Lễ phép chào hỏi thầy cô và người lớn 

- Tích cực học tập chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 

-Một số em còn nói chuyện trong giờ học. 

2/ Hoạt động 2: Sinh hoạt NGLL 

Kể chuyện 

Cho từng tổ lên kể chuyện ( đọc thơ, vè)mà tổ đã sưu tầm 

Tổ 1: Đọc thơ 

Tồ 2: Đọc vè 

Tổ 3: Đọc bài văn xuôi. 

Tổ 4: Hát 

_ GV nhận xét, tuyên dương tổ thực hiện tốt. 

* BĐKH: GV hỏi:  

-GV hỏi 

   - Tình hình môi trường hiện nay như thế nào? 

Hiện nay môi trường đang bị ô nhiễm nặng, nhiều người vẫn chưa ý thức nên vẫn cón xả 

rác bừa bãi, thải chất độc hại ra môi trường. 

   - Vậy theo em chúng ta nên làm gì để khắc phục tình trạng này? 

Nên tuyên truyến, kêu gọi mọi người nên bỏ rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh để 



Trường Tiểu học Lý Tự Trọng                                      Tuần 13 

 

GV: Võ Thị Ngọc Quyên                                                Lớp 5.4 

giữ cho môi trường xanh-sạch-đẹp. 

GV kết luận: 

Các em biết giữ vệ sinh, không xả rác, trồng cây xanh và lêu gọi mọi người cùng 

chung thực hiện với mình là các em đã góp phần giàm ô nhiễm môi trường, giúp 

cho không khí được trong lành. 

 

   3/ Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 14 

- Tuyên truyền ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

- Tiếp tục thi đua học tập tốt chào mừng ngày NGVN 20/11. 

- Tiếp tục tham gia phong trào kế hoạch nhỏ. 

-  Viết bài cảm nhận về thầy cô. 

   -  Vệ sinh lớp học, sân trường. 
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	Tiết PPCT: 9                  ÔN VỀ ĐỌC, VIẾT CÁC SỐ THẬP PHÂN
	I. Mục tiêu:
	- Biết đọc, viết các số thập phân dạng đơn giản.
	- Nắm được cấu tạo các hàng số thập phân.
	1 HS đọc yêu cầu:
	Bài 1: Đọc các số thập phân
	a) 85,72; 91,25; 8,50; 365,9; 0,87
	b) 597,2; 605,08; 200,75; 200,1
	- GV cho HS đọc nối tiếp các số thập phân
	- GV nhận xét
	Hoạt động 2:Bảng con
	Bài 2: Viết các số thập phân
	a)Năm đơn vị, chín phần mười: 5,9
	b) Bảy chục, hai đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm: 72,54
	c) Hai trăm, bảy chục, tám phần mười, năm phần trăm, ba phần nghìn: 270,853
	d) Không đơn vị, bốn phần nghìn: 0,004
	Bài 3: Viết cách đọc số thập phân
	a)0,05  : Không phấy không năm
	0,007  :Không phấy khồng không bảy
	b)0,008  : Không phấy khồng không tám
	0,9  : Không phẩy chín
	c)0,2  : Không phẩy hai
	200,17: Hai trăm phẩy mười bảy
	---------------------------- (1)
	---------------------------- (2)
	---------------------------- (3)
	---------------------------- (4)
	---------------------------- (5)
	---------------------------- (6)
	---------------------------- (7)
	---------------------------- (8)
	---------------------------- (9)
	---------------------------- (10)
	Hoạt động 1: Nêu miệng- Bảng con
	- 1 HS đọc yêu cầu
	- Cho HS nêu miệng
	Hoạt động 2: Nháp
	- 1 HS đọc yêu cầu (1)
	- HS làm nháp
	Hoạt động 3: Vở thực hành
	- 1 HS đọc yêu cầu (2)
	- Cho HS làm vở
	---------------------------- (11)
	1. Quyển sách nào không dành cho thiếu nhi?
	B. Thực đơn dành cho bé.
	2. Số quyển truyện được giới thiệu là?
	C. 3 quyển
	3. Số quyển sách khoa học là?
	A. 1 quyển
	4. Để học được những bài học đạo đức về tình đoàn kết, lòng yêu thương ..., em chọn đọc quyển.
	D. Vì sao tai thỏ dài thế.
	5. Những quyển sách nào có nhân vật trong truyện là loài vật?
	A. Dế Mèn phiêu lưu ký; Vì sao tai thỏ dài thế.
	6. Quyển sách được giảm giá nhiều tiền nhất là?
	C. Thần đồng đất Việt.
	7. Nếu có 80. 000 đồng, em chọn mua những quyển sách nào?
	Nếu có 80. 000 đồng, em chọn mua: Dế Mèn phiêu lưu ký; Khám phá thế giới bí ẩn; Vì sao tai thỏ daig thế.
	- GV nhận xét.
	---------------------------- (12)
	Hoạt động 1: Nêu miệng
	- 1 HS đọc yêu cầu (3)
	- Cho HS nêu miệng (1)
	Hoạt động 2: Nháp (1)
	- 1 HS đọc yêu cầu (4)
	- HS làm nháp (1)
	- Các nhóm trả lời
	Bài 2. Tính  (Nháp)
	Hoạt động 3: Vở thực hành (1)
	- 1 HS đọc yêu cầu (5)
	- Cho HS làm PBT
	Hoạt động 4: Vở thực hành
	- 1 HS đọc yêu cầu (6)
	- Cho HS làm vở (1)
	---------------------------
	Kĩ năng sống GAIA
	Phòng tránh đuối nước (Tiết 2)
	--------------------------- (1)
	Tiết PPCT: 26    LUYỆN TẬP  VỀ QUAN HỆ TỪ
	(GDBVMT - Trực tiếp)
	I. Mục tiêu:

	- 1 HS đọc yêu cầu (7)
	- Cho HS làm vở (2)
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